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 I. Ngành điện tử và linh kiện 

1.1. Tổng quan chung
Công nghiệp điện tử (CNĐT) là ngành sản xuất vật chất mang tính cơ bản của nền kinh tế quốc dân, có vị trí then chốt trong nền kinh tế và tác động lan tỏa mạnh mẽ đến các ngành công nghiệp khác. Ngành CNĐT Việt Nam chiếm tỷ trọng 17,8% toàn ngành công nghiệp, chủ yếu sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học. Sản phẩm chính của CNĐT là linh kiện điện tử, điện thoại nguyên chiếc, linh kiện điện thoại, ti vi lắp ráp, máy tính bảng, ipad và máy vi tính.
Trong giai đoạn 2016-2020, ngành Điện tử Việt Nam có sự phát triển mạnh mẽ, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực điện tử ngày càng tăng, nhiều hãng điện tử lớn trên thế giới đã đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất sản phẩm điện tử công nghệ cao ở Việt Nam như Samsung, LG, Foxconn. Bình quân năm trong giai đoạn này, chỉ số sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 13,94%, trong đó năm 2017 đạt mức tăng cao nhất 35,2%.
Sản phẩm của ngành điện tử đã theo hướng đa dạng hóa sản phẩm theo nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Năm 2020, sản phẩm điện thoại di động đạt 253,2 triệu cái, gấp 1,3 lần năm 2016; ti vi lắp ráp đạt 18.190 nghìn cái, gấp 1,7 lần. Bước sang năm 2021, dịch Covid-19 với biến thể mới diễn biến nhanh và phức tạp xuất hiện trở lại trong cộng đồng từ cuối tháng Một đến đầu tháng Ba đã gây nhiều khó khăn cho ngành sản xuất điện tử. Mặc dù chỉ số sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tháng Một tăng 39,7% so với cùng kỳ năm trước nhưng tháng Hai giảm tới 3,3% và tháng Ba tăng thấp 2,4%; tính chung quý I/2021 tăng 12,3%, thấp hơn tốc độ tăng 14,3% của quý I/2020. Sản lượng điện thoại di động sản xuất trong quý I/2021 đạt 54,4 triệu cái, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước; ti vi đạt 4.458 nghìn cái, tăng 30,9%. Trong số 11 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD của quý I năm nay, điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt 14,1 tỷ USD, chiếm 18,2% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 12 tỷ USD, tăng 31,3%. Tuy nhiên, xuất khẩu các sản phẩm điện tử phần lớn là thuộc về khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó điện thoại và linh kiện chiếm 99,1%; điện tử, máy tính và linh kiện chiếm 98%. Xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng mạnh là do nhu cầu thị trường tăng cao (ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến người lao động bắt buộc phải làm việc tại nhà). Ngoài ra, dịch Covid-19 khiến các công ty sản xuất máy tính tại Trung Quốc – công xưởng sản xuất của thế giới phải đóng cửa, nhiều doanh nghiệp trang bị máy tính cá nhân cho lao động làm việc tại nhà, không đến công sở làm việc để phòng chống dịch bệnh lây lan.
Trong quý I/2021, Việt Nam đã cấp chứng nhận đầu tư mới và điều chỉnh vốn cho nhiều dự án có quy mô vốn đầu tư lớn. Điển hình là dự án LG Display Hải Phòng (Hàn Quốc) điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 750 triệu USD; Dự án Nhà máy Fukang Technology (Singapore) với vốn đầu tư đăng ký 293 triệu USD để thực hiện việc sản xuất, gia công máy tính bảng và máy tính xách tay tại Bắc Giang. Đây là dự án có ý nghĩa rất lớn trong thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam. Đáng chú ý nhất là công ty Samsung Electronics, đóng góp trung bình tới hơn 1/5 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 5 năm trở lại đây, là động lực quyết định trong thặng dư thương mại hàng hóa và lớn nhất trong hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam. Đặc biệt, công ty này đã khiến Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất điện thoại di động thông minh của tập đoàn Samsung Electronics trên thế giới.
Mặc dù được đánh giá là ngành công nghiệp mũi nhọn và đạt được một số thành tựu trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đóng vai trò lớn trong xuất khẩu, nhưng thực tế, ngành điện tử Việt Nam vẫn đang dừng ở giai đoạn đầu trong chuỗi sản xuất sản phẩm điện tử và phụ thuộc phần lớn vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Các doanh nghiệp trong nước cần tham gia nhiều hơn nữa trong chuỗi giá trị toàn cầu. Muốn làm được như vậy, bản thân doanh nghiệp Việt Nam phải mạnh hơn, thiết lập được hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ và đủ sức bắt tay với tập đoàn công nghệ quốc tế lớn.
Với lợi thế là dân số trẻ, gần 60% trong tổng dân số ở độ tuổi lao động (17-60 tuổi), nguồn lao động dồi dào, vị trí địa lý thuận lợi và nằm trong khu vực có nền công nghiệp phát triển nhanh và năng động, đặc biệt là đối với ngành Công nghiệp điện tử. Cho nên Việt Nam rất có cơ hội để thu hút vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ và học tập các kiến thức quản lý và đào tạo nhân lực từ các ngành Công nghiệp điện tử phát triển trong khu vực. Chi phí cho lao động ở Việt Nam cũng tương đối thấp. Cụ thể, chi phí hoạt động và giá thuê nhân công ở Việt Nam chỉ bằng 1/3 so với Ấn Độ và 1/2 so với Trung Quốc.

Bên cạnh đó, với đa dạng tài nguyên khoáng sản quan trọng cần thiết để phát triển công nghiệp vật liệu điện tử như quặng sắt, đất hiếm, titan, rutin, barit, ilmenit… Việt Nam hoàn toàn có khả năng để trở thành nhà cung ứng nguyên vật liệu, hóa chất cho ngành Công nghiệp điện tử của các nước dưới hình thức khai thác nguyên liệu thô, thành phẩm hoặc bán thành phẩm với giá rẻ. Đặc biệt, với dân số trên 90 triệu người, Việt Nam cũng là một thị trường tiêu thụ đầy tiềm năng. Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích và hỗ trợ các công ty nước ngoài đầu tư và hợp tác với các doanh nghiệp (DN) Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Tóm lại, những cơ hội cụ thể cho ngành Công nghiệp điện tử Việt Nam trong thời gian tới gồm:

Thứ nhất, khả năng xuất khẩu hàng hóa công nghệ thông tin, linh kiện điện tử của Việt Nam đang tăng cao. Từ ngày 1/1/2006, các cam kết của khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) về lộ trình giảm thuế đối với các mặt hàng điện tử đã có hiệu lực hoàn toàn. Việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và một loạt Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới (TPP, FTA EU-Việt Nam…) cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các DN ngành Công nghiệp điện tử phát huy tiềm năng to lớn đưa các sản phẩm vươn ra khu vực và thế giới. Trong thời gian qua, doanh số xuất khẩu mặt hàng điện tử, máy tính, điện thoại đầu tư lý tưởng của các tập đoàn lớn về công nghệ thông tin thế giới.

Thứ hai, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh, góp phần tạo động lực cho sự phát triển kinh tế. Với một thị trường rộng lớn, nền kinh tế liên tục tăng trưởng khả quan, cùng với hệ thống chính trị ổn định, Việt Nam ngày càng trở thành điểm thu hút đầu tư lý tưởng của các tập đoàn lớn về công nghệ thông tin trên thế giới.

Được biết, các nhà đầu tư khi chọn địa điểm đầu tư thường căn cứ vào hai yếu tố chính, đó là giá thuê nhân công và thuế. Các nước đang phát triển vốn đã có lợi thế về giá thuê nhân công rẻ, khi tham gia vào WTO, cụ thể là Hiệp định Công nghệ thông tin (ITA) sẽ có thêm lợi thế về thuế suất đối với mặt hàng này, do vậy sức hút với các nhà đầu tư nước ngoài chắc chắn sẽ tăng rõ rệt, đặc biệt là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các tập đoàn lớn trên thế giới. Đây cũng chính là cơ hội lớn nhất cho Việt Nam. Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến nay, lĩnh vực công nghiệp điện tử Việt Nam đã thu hút hơn 10 tỷ USD vốn FDI với các tên tuổi lớn như Samsung, Foxconn, LG, Panasonic, Intel, Electronics, Nokia… Sức hấp dẫn của công nghiệp điện tử Việt Nam hiện nay vẫn chính là các nhà máy sản xuất điện thoại di động quy mô lớn, trong đó Samsung là lớn nhất với hai nhà máy 2,5 tỷ USD ở Bắc Ninh và 2 tỷ USD ở Thái Nguyên.
Bảng 1: Tình hình xuất nhập khẩu các sản phẩm ngành điện - điện tử giai đoạn 2010 - 2021

	Năm
	Trị giá xuất khẩu (Tỷ USD)
	So cùng kỳ năm trước (%)
	Trị giá nhập khẩu (Tỷ USD)
	So cùng kỳ năm trước (%)

	Nhóm hàng điện thoại và linh kiện

	5 tháng đầu năm 2021
	21,77
	18,89
	7,57
	53,5

	2020
	51,18
	-0,37
	16,65
	13,88

	2019
	51,37
	4,4
	14,62
	-8,2

	2018
	49,22
	8,7
	15,92
	-3,1

	2017
	45,27
	31,9
	16,43
	55,6

	2016
	34,32
	13,75
	10,56
	-0,32

	2015
	30,17
	27,83
	10,59
	24,78

	2014
	23,60
	11,08
	8,49
	5,49

	2013
	21,24
	67,05
	8,05
	59,63

	2012
	12,72
	98,8
	5,04
	85,31

	2011
	6,40
	177,24
	2,72
	82,01

	2010
	2,31
	
	1,49
	

	Nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

	5 tháng đầu năm 2021
	19,73
	27,02
	27,83
	26,27

	2020
	44,58
	24,1
	63,97
	24,6

	2019
	35,92
	21,5
	51,34
	19

	2018
	29,56
	13,8
	43,14
	14,2

	2017
	25,98
	37
	37,77
	35,4

	2016
	18,96
	21,46
	27,89
	20,63

	2015
	15,61
	36,5
	23,12
	23,35

	2014
	11,43
	7,86
	18,75
	5,83

	2013
	10,60
	35,26
	17,71
	35,1

	2012
	7,84
	68,11
	13,11
	67

	2011
	4,66
	29,86
	7,85
	50,74

	2010
	3,59
	29,93
	5,21
	31,72


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ TCHQ
Thứ ba, giá các sản phẩm điện tử, viễn thông sẽ giảm nhiều khi gỡ bỏ hàng rào thuế quan và đây cũng là động lực phát triển nền công nghiệp điện tử, công nghiệp sản xuất thiết bị viễn thông.

Thứ tư, cơ hội cho các DN Việt Nam tiếp cận thị trường rộng lớn trong nước và quốc tế: Việt Nam đã gia nhập WTO với 150 nước thành viên (Chiếm hơn 90% dân số, 95% GDP, 95% giá trị thương mại toàn cầu); đã trở thành thành viên của Cộng đồng kinh tế ASEAN; đã và đang hoàn tất các Hiệp định Thương mại tự do mới như: TPP, FTA EU – Việt Nam...

Thứ năm, cơ hội đưa Việt Nam trở thành “công xưởng thứ hai của thế giới” khi một loạt tập đoàn điện tử, viễn thông lớn tuyên bố rút lui khỏi thị trường Trung Quốc, chuyển sang khu vực Đông Nam Á. Sự quan tâm và tăng cường đầu tư của ba quốc gia hàng đầu về công nghệ thông tin là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ tạo đà kéo theo nhiều nhà đầu tư khác tham gia vào công cuộc phát triển của Việt Nam…

Tuy nhiên, ngành Công nghiệp điện tử Việt Nam vẫn được đánh giá là ngành công nghiệp non trẻ. Hàng điện tử công nghiệp bao gồm các linh kiện điện tử và phụ tùng liên quan chiếm khoảng 3% sản phẩm điện tử và tin học. Sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài về kỹ thuật là thách thức lớn nhất đối với sự phát triển của công nghiệp điện tử Việt Nam. Nguồn nhân lực có khả năng thiết kế và thực hiện quy trình công nghệ vẫn là rào cản khó vượt qua. Khu vực tư nhân trong nước còn yếu, đầu tư nghiên cứu phát triển không đáng kể… Theo đó, những thách thức đặt ra cần sớm giải quyết là:

Một là, sức ép cạnh tranh ngay trên sân nhà: Đây là thách thức rất lớn đối với các DN Việt Nam. Năng lực cạnh tranh của các DN Việt Nam hiện nay còn yếu. Điều này thể hiện rõ ở quy mô vốn nhỏ, kinh nghiệm quản lý kinh doanh, công nghệ, trình độ cán bộ còn yếu, năng suất lao động thấp.

Hai là, áp lực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đang ngày càng đè nặng lên hệ thống đại học Việt Nam. Việt Nam chưa có được đội ngũ đủ mạnh để thích ứng với yêu cầu đi trước đón đầu công nghệ, trong khi, “chất xám” của các DN Việt Nam bị thu hút sang các công ty xuyên quốc gia.

Ba là, tầm và quy mô của DN Việt Nam ở sân chơi quốc tế hầu hết còn khá nhỏ. Sự thay đổi về cơ cấu sản phẩm từ “cứng” sang “mềm” cũng là thách thức rất lớn đối với DN sản xuất thuộc lĩnh vực Công nghiệp điện tử.

Bốn là, khi hội nhập các nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu quan tâm vào lĩnh vực dịch vụ, sẽ ít DN quan tâm tới sản xuất thiết bị. Các nhà sản xuất trong nước vẫn có cơ hội phát triển, tuy nhiên, họ sẽ gặp thách thức lớn nhất là phải cạnh tranh về giá với hàng nhập khẩu. Không lâu nữa, thuế nhập khẩu thiết bị toàn bộ chỉ ngang bằng hoặc thấp hơn nhập linh kiện, chưa kể đến những thách thức khi Việt Nam tham gia Hiệp định Công nghệ thông tin mở rộng, do vậy lợi nhuận sản xuất công nghiệp còn rất thấp.

1.2. Tổng quan ngành CNHT điện tử và linh kiện

Trong thời gian gần đây, đặc biệt do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, ngành sản xuất điện tử, điện thoại có nhiều cơ hội đón làn sóng đầu tư từ các tập đoàn công nghệ lớn dịch chuyển sang Việt Nam. Hiện nay Samsung là tập đoàn sản xuất điện tử, điện thoại lớn nhất của nước ta. Doanh thu và sản lượng toàn cầu của Samsung giảm mạnh trong năm 2020 và dự báo tiếp tục giảm trong năm 2021 do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đến kinh tế thế giới, trong đó có ngành điện tử.

Dù vậy, ngành sản xuất điện tử, điện thoại của Việt Nam vẫn giữ được sự ổn định và từng bước phục hồi. Đây là những tín hiệu đáng mừng, dự báo một năm tăng trưởng mạnh mẽ của ngành điện tử và đem lại nhiều đóng góp lớn cho quá trình khôi phục và đạt mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2021.
Tuy nhiên, CNHT cho ngành công nghiệp điện tử chiếm tỉ lệ trên 80% giá trị của ngành công nghiệp điện tử, bao gồm các ngành: Công nghiệp sản xuất linh kiện, công nghiệp vật liệu, công nghiệp khuôn mẫu, gia công cơ khí… Trong đó, công nghiệp vi mạch bán dẫn là ngành công nghiệp sản xuất linh kiện chiếm tỉ lệ trên 70% của CNHT.
CNHT ngành điện tử tại Việt Nam ít phát triển nên dẫn đến tỉ lệ nội địa hóa rất thấp, bình quân chỉ 20-30%, còn lại chủ yếu là bao bì đóng gói với các chi tiết nhựa, chi tiết kim loại…
Ngoài ra, hiện nay, với thị trường tiêu thụ trong nước thì các DN Việt Nam chỉ tập trung vào công đoạn lắp ráp linh kiện điện tử, còn toàn bộ mạch tích hợp đều mua từ nước ngoài. Trong khi đó, nguồn nhân lực của các DN chủ yếu là lao động phổ thông, thiếu lao động trình độ cao sản xuất vi mạch bán dẫn. Có được sự phát triển hiện nay của công nghiệp điện tử là nhờ nước ta đã thu hút được nhiều hãng điện tử lớn như: Samsung, Canon,… Và hiện đang có hơn 200 doanh nghiệp Việt là nhà cung cấp cho Samsung. Điều này cho thấy nhiều sản phẩm linh kiện điện tử  đang được sản xuất tại Việt Nam. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp đã làm được chi tiết công nghệ cao, cụ thể Vingroup đã sản xuất được điện thoại di động.
Đặc biệt, quá trình quản lý doanh nghiệp và sản xuất vẫn còn thủ công, không tối ưu được quy trình khiến giảm tính cạnh tranh sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước.
Có một điểm sáng là hiện nay ngành công nghiệp điện tử Việt Nam bắt đầu đi vào sản xuất nâng cao hơn, các doanh nghiệp như: Viettel, BKAV, Vingroup… hiện đang dẫn đầu chuỗi điện tử, dự kiến trong tương lai nguồn lực, bí quyết công nghệ sẽ dồi dào hơn.
Cho dù Việt Nam nằm trong số các quốc gia xuất khẩu điện tử lớn thứ 12 thế giới và thứ 3 trong khối ASEAN, nhưng có đến khoảng 95% giá trị thuộc khối DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Chính vì vậy, phát triển ngành công nghiệp điện tử cần tạo bước đột phá để phát triển, đặc biệt là phát triển CNHT.
Để phát triển bền vững ngành điện tử tại Việt Nam, các DN Việt Nam cần phải liên kết sản xuất với các tập đoàn FDI công nghệ cao. Trong đó, các DN phải đáp ứng được ba điều kiện là chất lượng, giao hàng đúng hẹn và giá cả hợp lý. Có như vậy mới có thể tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn có thương hiệu quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam và tiến tới tham gia chuỗi giá trị ngành điện tử toàn cầu.
Đón đầu xu hướng, mới đây, Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) đã tích cực tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp điện tử và công nghiệp hỗ trợ. Cụ thể, cùng với Hàn Quốc xây dựng nên Trung tâm Tư vấn và Giải pháp công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VITASK). Bên cạnh đó, phối hợp Hiệp hội DN cơ khí Hàn Quốc (KOAMI) thành lập Trung tâm công nghệ máy móc Việt Nam - Hàn Quốc (VKMTC) tại TP Hồ Chí Minh. Đồi thời, liên kết với Bộ Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) để lên kế hoạch triển khai hoạt động hợp tác thuộc lĩnh vực công nghiệp ô tô, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp điện tử trong những năm tới.
II. Tình hình sản xuất kinh doanh nhóm hàng CNHT điện tử và linh kiện

2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ

2.1.1. Sản xuất và tiêu thụ điện thoại và linh kiện
Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc nhập khẩu linh phụ kiện từ Trung Quốc, tuy nhiên nhờ cân đối hợp lý hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ngành điện tử vẫn giữ ổn định cả về chỉ số sản xuất công nghiệp lẫn kim ngạch xuất khẩu trong năm 2020. 

Tháng 5/2021 số lượng điện thoại sản xuất ước đạt khoảng 18,1 triệu chiếc, giảm 4% so với tháng 4/2021 nhưng lại tăng 38% so với tháng 5/2020; trị giá sản xuất linh kiện điện thoại tháng 5/2021 ước đạt khoảng 33,4 nghìn tỷ đồng, tăng 7,6% so với tháng trước và tăng 53,5% so với tháng 5/2020. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, số lượng điện thoại sản xuất trong nước đạt 93,5 triệu chiếc, tăng 22,2%; trị giá sản xuất linh kiện điện thoại đạt 188,3 nghìn tỷ, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Biểu đồ 1: Sản xuất mặt hàng điện thoại di động và linh kiện qua các năm (ĐVT: triệu chiếc)
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Nguồn: Tổng cục Thống kê

Bảng 2: Tham khảo một số chủng loại mặt hàng điện thoại sản xuất

	Tên sản phẩm
	Tỉnh/Tp
	Tháng 5/2021 (Chiếc)
	So tháng 4/2021 (%)
	So T5/2020 (%)
	5T/2021 (Chiếc)
	So 5T/2020 (%)

	Điện thoại dựng cho mạng bộ đàm (di động)
	Bắc Ninh
	4.012.922
	8,90
	174,75
	20.064.610
	30,62

	Điện thoại thông minh có giá dưới 3 triệu đồng
	Thái Nguyên
	4.450.000
	3,26
	82,85
	19.171.614
	47,02

	
	Bắc Ninh
	1.392.097
	-30,74
	-0,16
	8.403.656
	21,51

	
	Hải Phòng
	531.661
	-11,36
	-28,50
	2.280.544
	-31,70

	Điện thoại thông minh có giá từ 3 đến < 6 triệu đồng
	Thái Nguyên
	2.290.000
	0,16
	-9,88
	10.656.376
	4,93

	
	Bắc Ninh
	1.677.952
	14,93
	74,72
	6.521.543
	282,71

	
	Hải Phòng
	156.413
	-32,00
	-64,16
	1.439.624
	19,96

	
	Hà Nội
	77.933
	-26,72
	-63,22
	904.838
	20,97

	Điện thoại thông minh có giá từ 6 đến 10 triệu đồng
	Thái Nguyên
	1.446.000
	0,33
	-12,84
	8.340.454
	3,50

	
	Bắc Ninh
	336.128
	-1,95
	-5,09
	2.218.081
	-29,53

	Điện thoại thông minh có giá > 10 triệu đồng
	Bắc Ninh
	254.223
	-29,70
	-23,22
	2.575.115
	-42,81

	
	Hải Phòng
	
	
	
	211.467
	-49,83


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Thống kê và các Cục Thống kê 

Bảng 3: Tham khảo một số chủng loại mặt hàng điện thoại tiêu thụ 

	Tên sản phẩm
	Tỉnh/Tp
	Tháng 3/2021 (Chiếc)
	So tháng 2/2021 (%)
	So T4/2020 (%)
	3T/2021 (Chiếc)
	So 3T/2020 (%)

	Điện thoại dựng cho mạng bộ đàm (di động)
	Bắc Ninh
	3.483.314
	-36,90
	162,61
	15.798.564
	13,01

	Điện thoại thông minh có giá dưới 3 triệu đồng
	Thái Nguyên
	4.485.286
	22,96
	93,87
	14.783.620
	34,50

	
	Bắc Ninh
	1.739.213
	-16,52
	2,40
	6.624.101
	24,69

	
	Hải Phòng
	654.866
	327,49
	66,14
	1.814.518
	-29,32

	Điện thoại thông minh có giá từ 3 đến < 6 triệu đồng
	Thái Nguyên
	1.564.563
	-30,48
	-17,01
	7.702.667
	-3,04

	
	Bắc Ninh
	1.524.139
	-9,19
	354,23
	5.179.848
	641,84

	
	Hải Phòng
	260.610
	-47,11
	53,59
	1.350.583
	138,67

	
	Hà Nội
	82.461
	-59,87
	-22,29
	793.312
	42,13

	Điện thoại thông minh có giá từ 6 đến 10 triệu đồng
	Thái Nguyên
	929.083
	-39,98
	387,62
	7.090.442
	52,57

	
	Bắc Ninh
	368.429
	-17,01
	41,68
	1.908.530
	-32,51

	Điện thoại thông minh có giá > 10 triệu đồng
	Bắc Ninh
	287.784
	-41,75
	-7,97
	2.341.112
	-43,55

	
	Hải Phòng
	
	
	
	210.625
	-8,67


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Thống kê và các Cục Thống kê
2.1.2. Sản xuất và tiêu thụ máy tính và linh kiện

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, sản lượng tivi sản xuất trong nước tháng 5/2021 đạt 1.059,5 nghìn chiếc, tăng 11,6% so với tháng 4/2021 còn so với tháng 5/2020 sản lượng giảm 7,7%; chỉ số sản xuất công nghiệp của ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tháng 5/2021 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 19,5% so với tháng 5/2020. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, sản lượng tivi đạt 6.239,2 nghìn chiếc, tăng 13,2%; chỉ số sản xuất công nghiệp của ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Bảng 4: Sản lượng mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử sản xuất

	Tên sản phẩm
	ĐVT
	Tháng 5/2021
	So tháng 4/2021 (%)
	So tháng 5/2020 (%)
	5T/2021
	So với 5T/2020 (%)

	Thiết bị điện dùng cho hệ thống đường dây điện thoại, điện báo và hệ thống thông tin điện tử
	Triệu đồng
	37.632.961
	7,63
	54,18
	211.592.136
	36,65

	Óng camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác
	Chiếc
	21.888.738
	-2,34
	16,21
	120.819.722
	23,41

	Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa
	Cái
	19.258.068
	-5,45
	51,33
	101.564.572
	19,72

	Dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử
	Triệu đồng
	12.596.245
	1,64
	107,94
	61.436.392
	64,65

	Tai nghe không nối với micro
	Cái
	2.150.000
	11,82
	-55,69
	13.529.470
	-42,18

	Màn hình khác (trừ loại sử dụng với máy xử lý dữ liệu tự động)
	Cái
	1.573.677
	8,13
	229,10
	6.790.432
	76,25

	Máy thu hình (Tivi,...)
	Cái
	1.059.463
	11,56
	-7,71
	6.239.172
	12,30

	Bộ nguồn cấp điện liên tục (UPS) dùng cho các thiết bị xử lý dữ liệu tự động, máy phụ trợ của chúng và thiết bị viễn thông
	Chiếc
	897.022
	1,23
	16,41
	4.814.470
	18,10

	Dịch vụ sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
	Triệu đồng
	1.109.945
	7,01
	27,52
	4.795.763
	22,16

	Bộ phận của các linh kiện điện tử khác chưa được phân vào đâu
	Kg
	1.107.330
	2,23
	23,23
	4.684.491
	6,02

	Thiết bị bảo vệ mạch điện khác dùng cho điện áp ≤ 1000 V chưa được phân vào đâu
	Cái
	836.040
	-2,25
	-32,18
	3.692.782
	-33,55

	Mạch điện tử tích hợp
	1000 chiếc
	648.023
	-3,58
	-22,02
	3.580.803
	-1,95

	Máy tính bảng có giá từ 3 đến dưới 6 triệu
	Cái
	560.000
	0,14
	22,12
	2.647.319
	79,87

	Máy tính bảng có giá 
	Cái
	200.000
	32,70
	-83,20
	897.101
	-78,47

	Máy tính bảng có giá từ 6 - dưới 10 triệu
	Cái
	110.000
	-48,75
	11,05
	756.871
	52,29

	Máy in offset, in theo tờ, loại sử dụng trong văn phòng
	Chiếc
	160.558
	3,66
	93,76
	560.801
	3,30

	Pin khác
	1000 viên
	27.178
	6,66
	-2,09
	142.179
	2,06

	Dây cách điện đơn dạng cuộn bằng đồng
	Tấn
	27.528
	0,65
	6,41
	135.751
	7,34

	Dây dẫn điện khác dùng cho hiệu điện thế ≤ 1000V
	Tấn
	16.293
	0,93
	17,75
	82.017
	24,74

	Cáp đồng trục và dây dẫn điện đồng trục khác
	Tấn
	10.040
	1,81
	-8,71
	59.696
	16,12

	Bộ phận của máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in, trục lăn và các bộ phận in khác, trừ máy in offset loại sử dụng trong văn phòng
	Tấn
	1.186
	-3,60
	42,12
	6.170
	20,15

	Bộ phận của máy tính, máy tính tiền, máy đóng dấu miễn cước bưu phí, máy bán vé và các máy tương tự, có gắn với bộ phận tính toán (trừ máy bán hàng, máy ATM và các máy tương tự)
	Tấn
	144
	2,52
	-3,01
	666
	15,84

	Ắc quy điện bằng axít - chì dùng để khởi động động cơ pittông
	1000 Kwh
	36
	-4,79
	-19,49
	162
	25,49


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Thống kê 

Bảng 5: Sản lượng mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử tiêu thụ
	Tên sản phẩm
	ĐVT
	Tháng 4/2021
	So tháng 3/2021 (%)
	So tháng 4/2020 (%)
	4T/2021
	So với 4T/2020 (%)

	Thiết bị điện dùng cho hệ thống đường dây điện thoại, điện báo và hệ thống thông tin điện tử
	Triệu đồng
	36.098.384
	-5,44
	30,53
	174.988.389
	25,05

	Óng camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác
	Chiếc
	22.657.555
	-5,44
	20,78
	97.064.556
	24,94

	Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa
	Cái
	20.835.466
	-6,81
	68,89
	81.545.961
	15,31

	Dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử
	Triệu đồng
	12.386.388
	-0,97
	174,44
	48.929.793
	60,08

	Tai nghe không nối với micro
	Cái
	2.332.416
	-34,73
	-37,26
	12.881.861
	-25,16

	Màn hình khác (trừ loại sử dụng với máy xử lý dữ liệu tự động)
	Cái
	1.445.217
	-6,50
	290,38
	5.170.929
	58,79

	Máy thu hình (Tivi,...)
	Cái
	924.894
	-27,82
	-12,65
	5.115.095
	14,58

	Bộ nguồn cấp điện liên tục (UPS) dùng cho các thiết bị xử lý dữ liệu tự động, máy phụ trợ của chúng và thiết bị viễn thông
	Chiếc
	895.954
	-8,29
	2,11
	3.974.969
	24,18

	Dịch vụ sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
	Triệu đồng
	1.037.212
	9,35
	26,34
	3.685.819
	20,63

	Bộ phận của các linh kiện điện tử khác chưa được phân vào đâu
	Kg
	1.078.133
	19,52
	28,89
	3.562.942
	1,45

	Thiết bị bảo vệ mạch điện khác dùng cho điện áp ≤ 1000 V chưa được phân vào đâu
	Cái
	831.768
	-2,57
	-22,22
	3.017.158
	-29,42

	Máy tính bảng có giá từ 3 đến dưới 6 triệu
	Cái
	521.936
	-11,37
	44,44
	2.030.849
	177,76

	Mạch điện tử tích hợp
	1000 chiếc
	418.914
	22,34
	-15,15
	1.785.554
	-1,71

	Máy tính bảng có giá 
	Cái
	121.368
	-29,22
	-86,43
	679.383
	-69,04

	Máy tính bảng có giá từ 6 - dưới 10 triệu
	Cái
	216.330
	14,23
	73,66
	653.361
	108,04

	Máy in offset, in theo tờ, loại sử dụng trong văn phòng
	Chiếc
	151.665
	142,71
	1,66
	416.901
	-5,96

	Pin khác
	1000 viên 
	26.009
	1,99
	24,35
	110.674
	2,24

	Dây cách điện đơn dạng cuộn bằng đồng
	Tấn
	25.299
	6,67
	17,72
	97.910
	5,83

	Dây dẫn điện khác dùng cho hiệu điện thế ≤ 1000V
	Tấn
	15.519
	-15,07
	19,94
	63.843
	19,97

	Cáp đồng trục và dây dẫn điện đồng trục khác
	Tấn
	10.021
	-6,43
	11,95
	48.878
	21,93

	Bộ phận của máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in, trục lăn và các bộ phận in khác, trừ máy in offset loại sử dụng trong văn phòng
	Tấn
	1.187
	-14,80
	29,10
	4.937
	14,86

	Bộ phận của máy tính, máy tính tiền, máy đóng dấu miễn cước bưu phí, máy bán vé và các máy tương tự, có gắn với bộ phận tính toán (trừ máy bán hàng, máy ATM và các máy tương tự)
	Tấn
	143
	4,70
	55,74
	522
	27,52

	Ắc quy điện bằng axít - chì dùng để khởi động động cơ pittông
	1000 Kwh
	38
	12,91
	76,50
	127
	53,04


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Thống kê 
2.2. Xuất khẩu nhóm hàng điện tử và linh liện

2.2.1. Xuất khẩu nhóm hàng điện thoại và linh kiện
Những năm gần đây Việt Nam đã nổi lên như một nền kinh tế năng động tại châu Á và đang dần trở thành công xưởng của thế giới, một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đối với các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, Việt Nam có thể đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về chất lượng, sự chính xác, hiện đại trong công nghệ và tiến độ giao hàng ngay cả với những đơn hàng lớn.

Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương cho biết, trong vài năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục chứng kiến những sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu xuất khẩu. Từ một đất nước với những sản phẩm xuất khẩu chủ lực là nông sản, các mặt hàng thâm dụng lao động lớn, Việt Nam đang dần có những sản phẩm xuất khẩu mang tính công nghệ cao hơn với giá trị gia tăng cao, ví dụ như các sản phẩm cơ khí chính xác, các sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử…

Với kinh nghiệm làm việc và hợp tác cùng các công ty, tập đoàn lớn hàng đầu thế giới đến từ Mỹ, châu Âu, Nhật, Hàn Quốc… các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng và tiềm năng để tham gia vào chuỗi cung ứng của các công ty, tập đoàn lớn trên thế giới.

Tháng 5/2021, xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam đạt trên 3,58 tỷ USD, giảm 5,98% so với tháng trước còn so với tháng 5/2020 lại tăng 22,37%. Tính đến hết 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của nước ta đạt 21,76 tỷ USD, tăng 18,89% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm trên 16,6%% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong 5 tháng đầu năm 2021. 

Trong tháng 5/2021, xuất khẩu điện thoại và linh kiện của khối doanh nghiệp FDI đạt trên 3,55 tỷ USD, giảm 6,17% so với tháng trước, so với tháng 5/2020 lại tăng 31,03%, chiếm 99,04% tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng này của cả nước trong tháng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của khối doanh nghiệp FDI đạt 21,58 tỷ USD, tăng 28,58% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 99,16% tổng kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của cả nước.

Biểu đồ 2: Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện - (ĐVT: triệu USD)
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Nguồn: Tổng cục Hải quan

Về thị trường xuất khẩu: Tháng 5/2021, Trung Quốc là thị trường chính của điện thoại Việt Nam đạt trị giá 877,74 triệu USD, tăng 18,28% so với tháng trước. Thị trường Hoa Kỳ đạt trị giá trên 534,74 triệu USD, giảm 22,39%. Đứng thứ 3 là EU đạt 513,4 triệu USD, tăng 31% so với tháng 4/2021.
Tính đến hết 5 tháng đầu năm 2021, các thị trường chính xuất khẩu điện thoại và linh kiện của nước ta gồm có: Hoa Kỳ, Khối EU, Trung Quốc, Hàn Quốc, UAE. Tỷ trọng xuất khẩu sang 5 thị trường chính này đã chiếm tới trên 67,1% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước.

Trong thời gian gần đây, đặc biệt do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, ngành sản xuất điện tử, điện thoại có nhiều cơ hội đón làn sóng đầu tư từ các tập đoàn công nghệ lớn dịch chuyển sang Việt Nam. Hiện nay Samsung là tập đoàn sản xuất điện tử, điện thoại lớn nhất của nước ta. Doanh thu và sản lượng toàn cầu của Samsung giảm mạnh trong năm 2020 và dự báo tiếp tục giảm trong năm 2021 do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đến kinh tế thế giới, trong đó có ngành điện tử.

Dù vậy, ngành sản xuất điện tử, điện thoại của Việt Nam vẫn giữ được sự ổn định và từng bước phục hồi. Đây là những tín hiệu đáng mừng, dự báo một năm tăng trưởng mạnh mẽ của ngành điện tử và đem lại nhiều đóng góp lớn cho quá trình khôi phục và đạt mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2021

	Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường mặt hàng điện thoại và linh kiện xuất khẩu tháng 5/2021                     

 (% tính theo kim ngạch, ĐVT: USD)
	Biểu đồ 4: Cơ cấu thị trường mặt hàng điện thoại và linh kiện xuất khẩu 5T/2021                     

 (% tính theo kim ngạch, ĐVT: USD)
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Nguồn: Tổng cục Hải quan

Bảng 6: Thị trường xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện tháng 5/2021

	Thị trường
	Tháng 5/2021  (Triệu USD)
	So tháng 4/2021 (%)
	So tháng 5/2020 (%)
	5T/2021  (Triệu USD)
	So 5T/2020 (%)
	Tỷ trọng 5T/2021 (%)

	Tổng KN
	3.585,19
	-5,98
	22,37
	21.766,67
	18,89
	100,00

	Khối DNFDI
	3.550,85
	-6,17
	31,03
	21.582,82
	28,58
	99,16

	Trung Quốc
	877,74
	18,28
	81,55
	4.838,12
	50,51
	22,23

	Hoa Kỳ
	534,74
	-22,39
	34,35
	3.706,39
	9,30
	17,03

	Khối EU
	513,40
	31,00
	-11,00
	2.895,82
	-13,96
	13,30

	Áo
	159,12
	25,76
	2,88
	949,58
	-1,46
	4,36

	Hà Lan
	83,97
	52,79
	21,72
	387,96
	-2,98
	1,78

	Đức
	85,59
	51,63
	-28,21
	379,12
	-41,38
	1,74

	Italy
	47,53
	57,95
	-31,46
	283,46
	-14,64
	1,30

	Tây Ban Nha
	38,83
	-13,14
	9,94
	258,50
	1,36
	1,19

	Pháp
	33,29
	13,50
	-52,86
	246,07
	-30,64
	1,13

	Thụy Điển
	41,76
	62,90
	25,43
	197,97
	-23,70
	0,91

	Hy Lạp
	7,38
	-17,91
	-0,75
	65,14
	65,15
	0,30

	Bồ Đào Nha
	9,14
	5,42
	-8,33
	63,08
	12,48
	0,29

	Slovakia
	5,13
	-8,92
	-31,12
	59,50
	9,26
	0,27

	Hungary
	0,90
	323,81
	289,91
	2,20
	38,74
	0,01

	Séc
	0,33
	11,31
	73,68
	1,70
	69,53
	0,01

	Romania
	0,44
	6,45
	239,50
	1,53
	7,40
	0,01

	Hàn Quốc
	347,94
	-16,71
	-33,24
	1.835,22
	-13,23
	8,43

	UAE
	224,56
	-1,58
	31,56
	1.329,41
	81,24
	6,11

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	159,80
	-32,02
	-11,42
	1.181,58
	65,62
	5,43

	Khối Asean
	101,90
	-28,40
	46,87
	771,26
	18,87
	3,54

	Thái Lan
	46,84
	-37,35
	13,31
	368,16
	26,53
	1,69

	Singapore
	11,25
	-40,00
	34,81
	112,49
	35,45
	0,52

	Malaysia
	19,30
	5,51
	184,39
	111,89
	35,52
	0,51

	Philippines
	13,76
	-2,81
	248,08
	87,71
	10,52
	0,40

	Indonesia
	10,67
	-29,30
	31,62
	83,07
	-12,98
	0,38

	Myanmar
	0,08
	
	-90,24
	6,45
	-63,03
	0,03

	Campuchia
	0,00
	-100,00
	
	1,49
	
	0,01

	Ấn Độ
	46,69
	-34,42
	-22,55
	558,77
	13,26
	2,57

	Anh
	87,61
	116,47
	43,85
	550,57
	-1,25
	2,53

	Nga
	55,73
	-32,31
	-31,31
	435,16
	26,85
	2,00

	Nhật Bản
	48,11
	-48,29
	-47,03
	355,54
	-6,85
	1,63

	Canada
	60,54
	-6,12
	647,50
	316,36
	20,30
	1,45

	Australia
	31,55
	-41,44
	77,62
	308,04
	0,76
	1,42

	Chile
	55,44
	-20,47
	695,12
	297,43
	77,71
	1,37

	Achentina
	54,48
	32,28
	568,94
	240,55
	285,52
	1,11

	Brazil
	46,77
	-8,44
	86,72
	225,52
	-5,32
	1,04

	Mexico
	57,59
	28,33
	545,62
	203,59
	-17,17
	0,94

	Nam Phi
	37,99
	19,17
	102,22
	187,46
	54,24
	0,86

	Israel
	27,66
	-18,35
	8,27
	178,88
	19,54
	0,82

	Thổ Nhĩ Kỳ
	30,85
	-12,08
	45,04
	171,11
	152,65
	0,79

	Đài Loan (Trung Quốc)
	22,04
	25,71
	20,27
	136,79
	-12,47
	0,63

	Colombia
	17,60
	-58,22
	165,07
	123,52
	33,95
	0,57

	Pê Ru
	14,95
	-64,57
	9.146,52
	118,44
	144,65
	0,54

	New Zealand
	10,75
	-38,76
	2,01
	90,56
	56,07
	0,42

	Bangladesh
	8,62
	-48,11
	4.328,86
	65,71
	309,38
	0,30

	Ukraine
	6,45
	-55,34
	-25,57
	60,07
	68,52
	0,28

	Panama
	7,33
	27,20
	54,38
	41,57
	28,14
	0,19

	Sri Lanka
	7,86
	12,01
	1.072,97
	38,64
	435,82
	0,18

	Pakistan
	1,46
	-54,85
	-49,33
	14,99
	49,01
	0,07

	Ai Cập
	1,87
	278,92
	126,39
	7,95
	60,55
	0,04

	Nigeria
	1,55
	149,42
	349,12
	6,26
	88,08
	0,03

	Ả Rập Xê Út
	0,35
	-85,69
	
	5,57
	-71,85
	0,03

	Kenya
	0,06
	-20,90
	-27,29
	0,50
	-52,35
	0,00


Nguồn: Tổng cục Hải quan

Chủng loại linh kiện xuất khẩu: Trong tháng 5/2021 xuất khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại đạt trên 1,53 tỷ USD, so với tháng trước giảm 1,08% nhưng lại tăng 33,27% so với tháng 5/2020. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại của nước ta đạt trên 8,63 tỷ USD, tăng 37,17% so với cùng kỳ năm 2020.
- Việc xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện tiếp tục gia tăng về kim ngạch và chiếm tỷ trọng cao trong xuất khẩu không chỉ có ý nghĩa trước mắt là góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu. Trên bình diện dài hạn, nó có thể làm bật lên những lợi thế so sánh mới cho hàng xuất khẩu và tạo ra những dư địa mới cho thương hiệu hàng hóa sản xuất tại Việt Nam bên cạnh những mặt hàng truyền thống lâu nay, hoặc có xu hướng bão hòa, hoặc gặp những bất lợi liên quan đến các rào cản thương mại.

Tuy nhiên, đi đôi với kim ngạch xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu cũng tăng rất mạnh, thậm chí với tốc độ tăng cao hơn kim ngạch xuất khẩu ở cả điện thoại nguyên chiếc và linh kiện điện thoại. 

Bảng 7: Tham khảo một số chủng loại linh kiện điện thoại xuất khẩu

	Chủng loại
	Tháng 5/2021 (Triệu USD)
	So tháng 4/2021 (%)
	So tháng 5/2020 (%)
	5T/2021 (Triệu USD)
	So 5T/2020 (%)

	Tổng
	1.536,25
	-1,08
	33,27
	8.638,08
	37,17

	Linh kiện điện thoại Samsung
	54,73
	-21,70
	-47,96
	348,27
	-4,62

	Linh kiện điện thoại LG
	4,78
	-52,94
	105,31
	41,76
	282,42

	Linh kiện điện thoại Sony
	0,18
	-34,32
	-68,55
	1,16
	-73,79

	Linh kiện điện thoại Asus
	0,14
	-8,35
	8.443,03
	0,62
	1.776,83

	Linh kiện điện thoại Xiaomi
	0,15
	680,30
	5.252,03
	0,54
	834,58

	Linh kiện điện thoại Huawei
	0,17
	
	
	0,21
	459,48

	Loại khác
	1.476,11
	0,24
	41,30
	8.245,52
	39,36


Nguồn: Tổng cục Hải quan
Bảng 8: Tham khảo thị trường xuất khẩu linh kiện tháng 5/2021
	Thị trường
	Tháng 5/2021 (Triệu USD)
	So tháng 4/2021 (%)
	So tháng 5/2020 (%)
	5T/2021 (Triệu USD)
	So 5T/2020 (%)
	Tháng 5/2021 (Triệu USD)

	Tổng
	1.536,25
	-1,08
	33,27
	8.638,08
	37,17
	100,00

	Trung Quốc
	849,12
	17,93
	78,32
	4.639,76
	49,69
	53,71

	Hàn Quốc
	249,62
	-14,54
	-21,62
	1.269,31
	-19,10
	14,69

	Hồng Kông (TQ)
	148,90
	-29,21
	-13,11
	1.056,15
	74,77
	12,23

	ấn Độ
	34,59
	-55,02
	31,77
	415,21
	68,31
	4,81

	Mỹ
	40,52
	-9,76
	-8,40
	261,75
	68,17
	3,03

	Braxin
	47,90
	-7,66
	90,94
	231,68
	-7,67
	2,68

	Khối EU
	36,52
	17,49
	-22,41
	188,23
	-5,62
	2,18

	Hà Lan
	22,76
	28,83
	-31,18
	119,82
	-16,90
	1,39

	áo
	6,44
	-19,73
	-28,98
	37,34
	22,86
	0,43

	Slovakia
	2,87
	-9,57
	-7,65
	19,61
	38,28
	0,23

	Đức
	0,86
	-31,06
	0,38
	4,53
	-14,02
	0,05

	Slovenia
	2,80
	
	
	2,80
	
	0,03

	Thổ Nhĩ Kỳ
	24,79
	-24,29
	786,30
	143,51
	1.636,57
	1,66

	Khối Asean
	25,24
	-0,95
	66,11
	135,44
	-4,49
	1,57

	Inđônêxia
	10,54
	-21,32
	40,03
	73,14
	-17,38
	0,85

	Thái Lan
	12,67
	37,30
	109,71
	48,68
	10,84
	0,56

	Nhật Bản
	10,80
	-42,75
	-6,03
	72,80
	-4,88
	0,84

	Ixraen
	8,58
	2,12
	-35,51
	42,49
	6,74
	0,49


Nguồn: Tổng cục Hải quan
2.2.2. Xuất khẩu nhóm hàng máy tính và linh kiện

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, kim ngạch xuất khẩu máy tính và linh kiện điện tử trong tháng 5/2021 đạt trên 3,87 tỷ USD, giảm 0,44% so với tháng trước nhưng lại tăng 14,19% so tháng 5/2020. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu máy tính và linh kiện điện tử đạt 19,72 tỷ USD, tăng 27,02% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm trên 15,04% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước ta. 
Trong tháng 5/2021 xuất khẩu máy tính và linh kiện điện tử của các doanh nghiệp FDI đạt trên 3,79 tỷ USD, giảm 0,91% so với tháng trước nhưng lại tăng 34,9% so với tháng 5/2020 và chiếm trên 97,77% tổng kim ngạch xuất khẩu máy tính và linh kiện điện tử của nước ta. Lũy kế hết 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu máy tính và linh kiện điện tử của khối doanh nghiệp FDI đạt trên 19,34 tỷ USD, tăng 45,57% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 98,08% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước.
Biểu đồ 5: Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng máy tính và linh kiện điện - (ĐVT: triệu USD)
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Nguồn: Tổng cục Hải quan
Thị trường xuất khẩu: Trong tháng 5/2021, Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 952,93 triệu USD, giảm 10,88% so với tháng trước nhưng lại tăng 17,58% so với cùng kỳ năm 2020. Trung Quốc là thị trường đứng thứ hai với kim ngạch xuất khẩu đạt 759,66 triệu USD, tăng 26,98% so với tháng trước nhưng lại giảm 16,18% so với cùng kỳ năm 2020. Thị trường EU đạt 472,53 triệu USD, giảm 19,45% so với tháng trước nhưng lại tăng 23,25% so với cùng kỳ năm 2020...
Trong tháng 5/2021, kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, khu vực EU, Hồng Công, Hàn Quốc, khu vực Asean chiếm tới trên 82% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của nước ta.
Tính đến hết 5 tháng đầu năm 2021 kim ngạch các thị trường chính xuất khẩu mặt hàng này gồm: Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, Hồng Kông, Hàn Quốc, Asean. Xuất khẩu sang 6 thị trường đứng đầu đã chiếm trên 83,6% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước. 

 Trong khi nhiều ngành sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 thì lĩnh vực sản xuất điện tử vẫn tăng trưởng khá. Điều này thể hiện ở cả về chỉ số sản xuất công nghiệp lẫn kim ngạch xuất khẩu trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ. Dự báo những tháng cuối năm, ngành sản xuất điện tử vẫn bị ảnh hưởng lớn do diễn biến dịch bệnh phức tạp có khả năng làm sụt giảm nhu cầu tiêu thụ sản phẩm điện tử tại các thị trường Mỹ và châu Âu.

	Biểu đồ 6: Cơ cấu thị trường mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử xuất khẩu tháng 5/2021                     

 (% tính theo kim ngạch, ĐVT: USD)
	Biểu đồ 7: Cơ cấu thị trường mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử xuất khẩu 5T/2021                     

 (% tính theo kim ngạch, ĐVT: USD)
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Nguồn: Tổng cục Hải quan
Bảng 9: Thị trường xuất khẩu mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử của Việt Nam tháng 5/2021

	Thị trường
	Tháng 5/2021  (Triệu USD)
	So tháng 4/2021 (%)
	So tháng 5/2020 (%)
	 5T/2021  (Triệu USD)
	So 5T/2020 (%)
	Tỷ trọng KN 5T/2021 (%)

	Tổng KN
	3.877,89
	-0,44
	14,19
	19.726,74
	27,02
	100,00

	Khối DNFDI
	3.791,33
	-0,91
	34,90
	19.348,63
	45,57
	98,08

	Hoa Kỳ
	952,93
	-10,88
	17,58
	4.876,06
	40,03
	24,72

	Trung Quốc
	759,66
	26,98
	-16,18
	4.034,94
	-6,68
	20,45

	Khối EU
	472,53
	-19,45
	23,25
	2.498,04
	43,01
	12,66

	Hà Lan
	132,43
	-26,93
	8,47
	734,52
	17,69
	3,72

	Ba Lan
	94,14
	-5,76
	39,13
	505,91
	89,73
	2,56

	Slovakia
	90,60
	-13,92
	134,82
	417,87
	126,89
	2,12

	Đức
	59,85
	-22,63
	74,23
	266,99
	48,19
	1,35

	Hungary
	27,61
	-40,76
	-14,84
	215,81
	29,48
	1,09

	Italy
	19,22
	6,33
	-37,68
	102,77
	18,38
	0,52

	Pháp
	15,07
	-18,84
	-10,21
	74,42
	-7,69
	0,38

	Séc
	10,35
	-14,70
	0,80
	61,65
	65,49
	0,31

	Tây Ban Nha
	7,13
	-19,01
	-56,81
	49,29
	-6,04
	0,25

	Thụy Điển
	6,39
	-21,04
	8,43
	25,11
	-12,98
	0,13

	Bồ Đào Nha
	2,68
	-38,05
	-41,73
	17,22
	21,44
	0,09

	Bỉ
	2,10
	9,14
	93,01
	11,96
	13,03
	0,06

	Hy Lạp
	2,61
	-31,28
	47,95
	10,33
	8,15
	0,05

	Phần Lan
	2,19
	1.171,29
	616,94
	2,46
	-28,87
	0,01

	Romania
	0,15
	-62,12
	-28,30
	1,73
	48,67
	0,01

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	468,52
	17,26
	62,21
	2.332,65
	89,12
	11,82

	Hàn Quốc
	298,00
	-10,96
	39,66
	1.663,56
	56,34
	8,43

	Khối Asean
	233,41
	1,70
	145,29
	1.089,12
	76,84
	5,52

	Singapore
	67,57
	8,55
	137,22
	321,07
	103,82
	1,63

	Malaysia
	59,75
	-7,97
	150,77
	280,09
	81,14
	1,42

	Indonesia
	40,41
	-12,10
	279,08
	212,63
	175,76
	1,08

	Thái Lan
	48,29
	27,88
	80,94
	199,62
	16,13
	1,01

	Philippines
	17,39
	-6,47
	216,37
	75,70
	38,40
	0,38

	Mexico
	117,95
	10,34
	41,67
	525,62
	51,07
	2,66

	Đài Loan (Trung Quốc)
	83,37
	-18,99
	-54,11
	386,16
	-47,13
	1,96

	Nhật Bản
	78,79
	5,32
	11,80
	375,92
	-12,16
	1,91

	Ấn Độ
	50,67
	-19,16
	29,16
	340,48
	25,15
	1,73

	Australia
	44,84
	-13,06
	19,44
	211,66
	34,61
	1,07

	Nga
	37,87
	-27,30
	13,98
	203,90
	65,70
	1,03

	Brazil
	48,41
	138,65
	488,99
	155,78
	143,45
	0,79

	Anh
	32,47
	7,59
	49,02
	154,71
	73,68
	0,78

	UAE
	56,97
	87,83
	78,02
	144,08
	9,87
	0,73

	Canada
	23,46
	-0,26
	-46,93
	97,15
	-7,06
	0,49

	Achentina
	13,85
	24,40
	311,53
	73,97
	261,65
	0,37

	Ai Cập
	4,20
	-51,58
	-35,76
	42,35
	15,49
	0,21

	Chile
	9,98
	0,26
	131,39
	38,05
	-16,81
	0,19

	Nam Phi
	4,86
	-46,04
	11,27
	32,44
	4,31
	0,16

	New Zealand
	5,86
	-20,56
	64,24
	32,04
	76,95
	0,16

	Thổ Nhĩ Kỳ
	7,09
	22,10
	-40,65
	26,57
	-50,50
	0,13

	Pê Ru
	2,60
	-4,34
	657,42
	12,36
	410,11
	0,06

	Sri Lanka
	1,31
	95,63
	1.321,94
	8,98
	130,72
	0,05

	Panama
	2,80
	57,12
	205,45
	8,58
	22,94
	0,04

	Bangladesh
	1,11
	8,68
	727,61
	8,34
	85,01
	0,04

	Thụy Sỹ
	2,63
	-11,94
	154,27
	7,81
	12,26
	0,04

	Ukraine
	1,37
	-15,63
	26,83
	7,56
	77,50
	0,04

	Ả Rập Xê Út
	1,19
	-0,77
	276,78
	6,25
	-4,03
	0,03

	Colombia
	1,08
	-29,17
	349,76
	4,53
	2,66
	0,02


Nguồn: Tổng cục Hải quan
2.3. Nhập khẩu nhóm hàng điện tử và linh kiện

Tháng 5/2021 nhập khẩu máy tính và linh kiện điện tử của nước ta đạt trên 5,6 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước nhưng lại tăng 28,12% so với tháng 5/2020. Tính đến hết 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đạt 27,83 tỷ USD, tăng 26,27% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 21,15% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.

Biểu đồ 8: Kim ngạch nhập khẩu máy tính và linh kiện điện (ĐVT: triệu USD)
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 Nguồn: Tổng cục Hải quan

Tháng 5/2021 nhập khẩu máy tính và linh kiện điện tử của khối doanh nghiệp FDI đạt trên 5,25 tỷ USD, giảm 1,58% so với tháng trước nhưng lại tăng 56,5% so với tháng 5/2020 và chiếm trên 93,72% tổng kim ngạch nhập khẩu. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 25,95 tỷ USD, tăng 43,75% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 93,28% tổng kim ngạch nhập khẩu.

	Biểu đồ 9: Cơ cấu thị trường máy tính và linh kiện điện tử nhập khẩu tháng 5/2021                       

(ĐVT: % tính theo kim ngạch)
	Biểu đồ 10: Cơ cấu thị trường máy tính và linh kiện điện tử nhập khẩu 5T/2021                       

(ĐVT: % tính theo kim ngạch)
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Nguồn: Tổng cục Hải quan

Thị trường nhập khẩu: Điểm đáng chú ý trong nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là doanh nghiệp có xu hướng chuyển mạnh nhập khẩu từ Trung Quốc sang Hàn Quốc do ngày càng nhiều tập đoàn Hàn Quốc đầu tư và đặt cơ sở sản xuất tại Việt Nam, trong đó kể đến hai tập đoàn lớn là Samsung và LG; Việt Nam đã thực hiện nhiều cam kết xóa bỏ thuế quan đối với Hàn Quốc trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc.
Trong tháng 5/2021, kim ngạch nhập máy tính và linh kiện từ thị trường Trung Quốc đạt kim ngạch cao nhất trên 1,65 tỷ USD, giảm 0,38% so với tháng 4/2021, so với cùng kỳ năm 2020 lại tăng 31,02% và chiếm 29,52% tổng kim ngạch.

Thị trường Hàn Quốc đạt 1,46 tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước và tăng 37,55% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 26,22% tỷ trọng. 

Thị trường Đài Loan (Trung Quốc) đạt 716,28 triệu USD, giảm 1,04% so với tháng trước nhưng lại tăng 37,92% so với tháng 5/2020 và chiếm 12,79% tỷ trọng. 

Tính đến hết 5 tháng đầu năm 2021, các thị trường chính mà nước ta nhập khẩu máy tính và linh kiện điện tử của nước ta gồm có: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hoa Kỳ và các nước Asean, tổng kim ngạch nhập khẩu từ các thị trường này chiếm trên 89,55% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của cả nước trong 5 tháng đầu năm 2021.

Ngành điện tử Việt Nam dự kiến sẽ vẫn bị ảnh hưởng trong quý 1 của năm 2021 do diễn biến dịch bệnh phức tạp làm sụt giảm nhu cầu tiêu thụ sản phẩm điện tử tại các thị trường Mỹ và châu Âu. Hiện nay, Tập đoàn Samsung cũng đã lên kế hoạch và kịch bản ứng phó với tình hình này trên phạm vi toàn cầu, trong đó tập trung vào việc tái cơ cấu hệ thống phân phối, đưa ra các chương trình ưu đãi, hỗ trợ vượt trội cho khách hàng trong việc mua bán sản phẩm thông qua hệ thống thương mại điện tử cũng như các dịch vụ khuyến mại, bảo hành, chăm sóc khách hàng đặc biệt khác nhằm kích cầu tiêu dùng đối với sản phẩm của Samsung.

Bảng 10: Thị trường nhập khẩu mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử của Việt Nam tháng 5/2021
	Thị trường
	Tháng 5/2021    (Triệu USD)
	So tháng 4/2021 (%)
	So tháng 5/2020 (%)
	5T/2021    (Triệu USD)
	So 5T/2020 (%)
	Tỷ trọng 5T/2021 (%)

	Tổng KN
	5.602,01
	-1,40
	28,12
	27.830,16
	26,27
	100,00

	Khối DNFDI
	5.250,16
	-1,58
	56,50
	25.958,83
	43,75
	93,28

	Trung Quốc
	1.653,70
	-0,38
	31,02
	7.949,35
	53,45
	28,56

	Hàn Quốc
	1.468,98
	1,00
	37,55
	7.308,27
	11,37
	26,26

	Đài Loan (Trung Quốc)
	716,28
	-1,04
	37,92
	3.662,03
	43,23
	13,16

	Khối Asean
	366,93
	-7,19
	13,35
	2.045,25
	28,61
	7,35

	Malaysia
	140,61
	-5,08
	17,98
	823,31
	46,34
	2,96

	Thái Lan
	94,68
	15,26
	22,48
	432,74
	3,36
	1,55

	Philippines
	75,60
	-21,45
	20,31
	422,85
	38,25
	1,52

	Singapore
	33,51
	-36,55
	-35,41
	266,89
	14,80
	0,96

	Indonesia
	22,53
	40,76
	79,88
	99,46
	40,66
	0,36

	Nhật Bản
	355,62
	-14,42
	19,48
	2.015,70
	9,11
	7,24

	Hoa Kỳ
	425,16
	3,01
	12,08
	1.941,52
	0,60
	6,98

	Khối EU
	381,28
	2,56
	8,14
	1.893,31
	13,30
	6,80

	Ireland
	360,39
	1,21
	5,44
	1.788,11
	11,82
	6,43

	Đức
	11,15
	35,79
	178,06
	59,73
	163,51
	0,21

	Pháp
	3,22
	24,56
	788,14
	17,49
	10,18
	0,06

	Séc
	1,86
	12,74
	25,11
	8,17
	68,34
	0,03

	Italy
	1,36
	-1,03
	-20,56
	5,69
	6,15
	0,02

	Tây Ban Nha
	0,45
	21,69
	153,05
	3,15
	132,43
	0,01

	Hà Lan
	1,07
	190,21
	-17,35
	2,76
	-52,83
	0,01

	Áo
	0,61
	79,67
	9,21
	2,13
	-31,22
	0,01

	Đan Mạch
	0,30
	65,02
	171,81
	2,02
	-13,11
	0,01

	Ba Lan
	0,19
	53,94
	-8,63
	1,54
	22,98
	0,01

	Bỉ
	0,40
	130,72
	32,07
	1,38
	8,60
	0,00

	Thụy Điển
	0,28
	-0,24
	-46,38
	1,04
	-45,15
	0,00

	Phần Lan
	0,00
	-100,00
	-100,00
	0,10
	-98,42
	0,00

	Israel
	57,41
	-29,69
	-23,29
	299,36
	-3,80
	1,08

	Mexico
	19,52
	41,95
	-2,35
	95,94
	0,42
	0,34

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	25,02
	7,55
	105,77
	87,12
	52,31
	0,31

	Canada
	18,77
	61,87
	11.910,50
	64,35
	488,40
	0,23

	Ấn Độ
	22,35
	323,69
	43,08
	43,82
	42,63
	0,16

	Thụy Sỹ
	8,42
	8,73
	107,48
	35,31
	43,80
	0,13

	Anh
	1,45
	-28,89
	-3,94
	6,87
	-14,66
	0,02


    Nguồn: Tổng cục Hải quan
Bảng 11: Tham khảo một số chủng loại mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử xuất khẩu trong tháng 5/2021
	Chủng loại
	Tháng 5/2021  (Triệu USD)
	So tháng 4/2021 (%)
	So tháng 5/2020 (%)
	5T/2021  (Triệu USD)
	So tháng 5T/2020 (%)

	Bộ vi xử lý
	956,48
	26,46
	-13,96
	5.324,08
	4,35

	Màn hình các loại và linh kiện
	589,65
	-3,82
	19,60
	2.962,27
	26,66

	Máy tính xách tay, máy tính bảng
	427,10
	0,84
	
	2.002,61
	145,12

	Đi ốt / thiết bị bán dẫn
	299,18
	-24,62
	-35,47
	1.978,65
	-19,25

	Bộ nhớ
	492,00
	7,03
	5.432,45
	1.965,16
	176,14

	Máy in, máy photocopy và LK
	203,79
	-29,70
	
	1.116,33
	10,61

	Tivi
	239,66
	1,17
	47,55
	1.071,80
	49,84

	Thiết bị âm thanh
	202,18
	-5,78
	-0,23
	979,77
	-15,80

	Mạch các loại
	110,94
	6,80
	-29,35
	523,61
	-25,55

	Vi mạch tích hợp
	64,55
	18,06
	-46,13
	282,14
	-40,65

	Thiết bị chuyển đổi tín hiệu
	49,97
	-24,45
	-41,45
	239,29
	-19,65

	Máy scan, máy quyét
	41,01
	-9,44
	6.763,97
	210,76
	58,37

	Card các loại và linh kiện
	28,10
	-19,69
	
	146,24
	60,69

	Máy tính để bàn
	17,93
	-21,27
	
	119,63
	466,98

	Thiết bị thu phát
	20,87
	-16,08
	43,17
	115,01
	12,15

	Ổ đĩa vi tính
	22,61
	25,91
	
	84,64
	42,27

	Camera / máy ảnh và linh kiện
	8,22
	-29,95
	-95,00
	45,18
	-95,36

	Bo mạch
	12,13
	80,86
	593,02
	42,23
	212,19

	Chuột máy tính
	8,43
	-10,21
	
	40,57
	-20,71

	Tụ các loại
	5,71
	17,91
	7,03
	29,88
	42,10

	Thiết bị khuếch đại
	4,47
	-7,59
	82,74
	24,70
	81,75

	Micro
	2,45
	-49,86
	-35,02
	22,53
	-1,11

	Điện trở
	4,12
	4,37
	9,15
	18,74
	-61,89

	Pin máy tính
	3,19
	-5,24
	
	14,57
	

	Máy nghe nhạc
	1,25
	-39,11
	192,90
	6,44
	-11,68

	Chíp khuếch đại
	0,22
	-67,88
	-83,36
	3,71
	-16,39

	Máy chiếu
	0,20
	-67,50
	-67,62
	2,73
	5,68

	Tinh thể điện áp
	0,34
	-11,97
	31,37
	1,54
	93,44

	Đầu đọc đĩa, thẻ và linh kiện
	0,13
	21,31
	-89,90
	0,55
	-95,56

	Vỏ máy tính
	0,02
	-9,70
	
	0,17
	-97,18

	Bộ cộng hưởng
	0,01
	-36,35
	-13,48
	0,09
	84,42


Nguồn: Tổng cục Hải quan
2.3.1. Nhập khẩu nhóm hàng điện thoại và linh kiện

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 5/2021 nhập khẩu điện thoại và linh kiện của nước ta đạt trên 1,41 tỷ USD, tăng 5,45% so với tháng trước và tăng mạnh 88,26% so với tháng 5/2020. Tính đến hết 5 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu điện thoại của cả nước đạt 7,57 tỷ USD, tăng 53,5% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm trên 5,75% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.

Tháng 5/2021 nhập khẩu điện thoại và linh kiện của khối doanh nghiệp FDI đạt trên 1,31 tỷ USD, tăng 6,09% so với tháng trước và tăng mạnh 145,43% so với tháng 5/2020 và chiếm 92,87% tổng kim ngạch nhập khẩu. Lũy kế 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện của khối doanh nghiệp FDI đạt 7,07 tỷ USD, tăng mạnh 78,82% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 93,48% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Biểu đồ 11: Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện - (ĐVT: triệu USD)
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 Nguồn: Tổng cục Hải quan

Thị trường nhập khẩu: Trong tháng 5/2021 kim ngạch nhập khẩu từ 2 thị trường lớn là Trung Quốc và Hàn Quốc đã chiếm trên 90% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này. 
Cụ thể trong tháng 5/2021, thị trường Trung Quốc đạt trên 694,72 triệu USD, giảm 1,79% so với tháng trước, so với tháng 5/2020 tăng khá 60,52% và chiếm tỷ trọng 49,04% kim ngạch nhập khẩu. 

Kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc đạt trên 628,32 triệu USD, tăng 24,66% so với tháng trước, so với tháng 5/2020 tăng mạnh 129,46%, chiếm tỷ trọng 44,35% tổng kim ngạch. 

Nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản đạt trên 21,71 triệu USD, giảm 16,42% so với tháng trước, so với tháng 5/2020 tăng mạnh 162,19%, chiếm tỷ trọng 1,53% tổng kim ngạch. 

Tính đến hết 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu từ 2 thị trường là Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn chiếm phần lớn tỷ trọng nhập khẩu. kim ngạch nhập khẩu từ 2 thị trường này chiếm tới 90,82% tổng kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện của nước ta trong 5 tháng đầu năm 2021.

	Biểu đồ 12: Cơ cấu thị trường mặt hàng điện thoại và linh kiện nhập khẩu tháng 5/2021                     

 (% tính theo kim ngạch, ĐVT: USD)
	Biểu đồ 13: Cơ cấu thị trường mặt hàng điện thoại và linh kiện nhập khẩu 5T/2021                     

 (% tính theo kim ngạch, ĐVT: USD)
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Nguồn: Tổng cục Hải quan

Bảng 12: Thị trường nhập khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện của Việt Nam

	Thị trường
	Tháng 5/2021  (Triệu USD)
	So tháng 3/2021 (%)
	So tháng 5/2020 (%)
	5T/2021  (Triệu USD)
	So 5T/2020 (%)
	Tỷ trọng 5T/2021 (%)

	Tổng KN
	1.416,73
	5,45
	88,26
	7.572,02
	53,50
	100,00

	Khối DNFDI
	1.315,68
	6,09
	145,43
	7.078,68
	78,82
	93,48

	Trung Quốc
	694,72
	-1,79
	60,52
	3.665,07
	51,33
	48,40

	Hàn Quốc
	628,32
	24,66
	129,46
	3.212,00
	48,13
	42,42

	Đài Loan (Trung Quốc)
	4,54
	-52,51
	636,71
	129,09
	92,39
	1,70

	Nhật Bản
	21,71
	-16,42
	162,19
	109,39
	58,11
	1,44

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	6,96
	-52,27
	1.275,01
	31,54
	192,39
	0,42

	Hoa Kỳ
	0,27
	-93,35
	-86,95
	4,87
	94,81
	0,06

	Anh
	0,53
	-29,22
	
	1,77
	558,82
	0,02


    Nguồn: Tổng cục Hải quan

Chủng loại linh kiện nhập khẩu: Nhập khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại tháng 5/2021 đạt trên 1,17 tỷ USD, tăng 5,71% so với tháng trước và tăng 89,06% so với tháng 5/2020. Tính đến 5 tháng đầu hết năm 2021, kim ngạch nhập khẩu linh kiện, phụ kiện điện thoại của nước ta đạt trên 6,18 tỷ USD, tăng 44,97% so với cùng kỳ năm 2020. 
Trong tháng 5/2021, thị trường cung cấp linh kiện điện thoại lớn nhất cho Việt Nam là Hàn Quốc và thị trường Trung Quốc. Nguyên nhân Việt Nam nhập khẩu nhiều linh kiện điện thoại từ các thị trường này là do nhiều hãng điện thoại của các nước đầu tư lắp ráp điện thoại tại Việt Nam trong khi khả năng cung ứng linh kiện tại Việt Nam còn hạn chế.

- Với nhóm linh kiện điện thoại, kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh cho thấy công nghiệp hỗ trợ ngành này tuy đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn khoảng cách xa so với nhu cầu của các nhà máy. Với những nỗ lực không ngừng của Samsung nhằm tăng cường năng lực cung ứng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam, hi vọng trong trung và dài hạn, kim ngạch nhập khẩu linh kiện, điện thoại sẽ giảm dần.

Với nhóm điện thoại nguyên chiếc, kim ngạch nhập khẩu tiếp tục tăng cao do nhiều hãng điện thoại trong đó có Xiaomi của Trung Quốc, liên tục đưa ra các mẫu mới giá rẻ, tính năng phù hợp với đông đảo giới trẻ Việt Nam hiện nay. 

Điểm đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu điện thoại hiệu Samsung tăng rất mạnh trong khi đây cũng là nhãn hiệu điện thoại di động Việt Nam xuất khẩu được nhiều nhất. Đây là điểm cần chú ý bởi có thể là hiện tượng tạm nhập, tái xuất của hãng này. Trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu được tiêu thụ trong nước, các cơ quan quản lý Nhà nước cần nghiên cứu các chính sách nhằm hạn chế nhập khẩu, góp phần tăng tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong nước và giảm nhập siêu.

Bảng 13: Tham khảo một số chủng loại mặt hàng linh kiện điện thoại nhập khẩu

	Chủng loại
	Tháng 5/2021 (Triệu USD)
	So tháng 3/2021 (%)
	So tháng 5/2020 (%)
	5T/2021 (Triệu USD)
	So tháng 5T/2020 (%)

	Tổng
	1.172,74
	5,71
	89,06
	6.183,38
	44,97

	Linh kiện điện thoại LG
	20,67
	-39,74
	-83,26
	149,19
	-73,93

	Linh kiện điện thoại Samsung
	0,40
	-62,72
	5,98
	3,96
	43,19

	Linh kiện điện thoại Huawei
	1,36
	5.355,13
	403,51
	1,94
	-1,88

	Linh kiện điện thoại Nokia
	0,02
	-81,04
	-76,29
	0,37
	-30,41

	Linh kiện điện thoại Motorola
	0,26
	
	8.906,81
	0,32
	-51,70

	Linh kiện điện thoại Iphone
	0,04
	-63,45
	-79,05
	0,31
	-68,11

	Linh kiện điện thoại Xiaomi
	0,01
	-49,61
	-62,37
	0,11
	15,13

	Linh kiện điện thoại Oppo
	0,02
	75,41
	914,09
	0,06
	83,42

	Loại khác
	1.149,97
	7,09
	131,92
	6.026,84
	63,51


Nguồn: Tổng cục Hải quan

Bảng 14: Tham khảo một số chủng loại và một số thị trường nhập khẩu điện thoại và linh kiện tháng 5/2021

	Thị trường
	Tháng 5/2021 (Triệu USD)
	So tháng 4/2021 (%)
	So tháng 5/2020 (%)
	5T/2021 (Triệu USD)
	So 5T/2020 (%)

	Tổng
	1.172,74
	5,71
	89,06
	6.183,38
	44,97

	Hàn Quốc
	641,95
	20,41
	113,35
	3.391,70
	61,26

	Trung Quốc
	494,08
	-6,27
	28,89
	2.629,98
	48,75

	Hồng Kông
	100,08
	-14,39
	9.693,05
	476,75
	42,68

	Singapore
	6,58
	-75,26
	3.423,17
	151,86
	0,72

	Nhật Bản
	9,57
	-8,11
	-18,11
	58,57
	-52,96

	Mỹ
	2,66
	-26,28
	6.439,56
	40,96
	1.402,27

	Thái Lan
	1,47
	-72,39
	-55,22
	27,29
	-41,20

	ấn Độ
	3,27
	-27,63
	569,09
	24,57
	583,60

	Đài Loan (TQ)
	5,08
	109,80
	20,19
	21,22
	186,40

	Braxin
	2,70
	220,82
	-39,50
	4,26
	-33,45


Nguồn: Tổng cục Hải quan
2.3.2. Nhập khẩu nhóm hàng máy tính và linh kiện

Tháng 5/2021 nhập khẩu máy tính và linh kiện điện tử của nước ta đạt trên 5,6 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước nhưng lại tăng 28,12% so với tháng 5/2020. Tính đến hết 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đạt 27,83 tỷ USD, tăng 26,27% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 21,15% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.

Biểu đồ 14: Kim ngạch nhập khẩu máy tính và linh kiện điện (ĐVT: triệu USD)
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 Nguồn: Tổng cục Hải quan

Tháng 5/2021 nhập khẩu máy tính và linh kiện điện tử của khối doanh nghiệp FDI đạt trên 5,25 tỷ USD, giảm 1,58% so với tháng trước nhưng lại tăng 56,5% so với tháng 5/2020 và chiếm trên 93,72% tổng kim ngạch nhập khẩu. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 25,95 tỷ USD, tăng 43,75% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 93,28% tổng kim ngạch nhập khẩu.

	Biểu đồ 15: Cơ cấu thị trường máy tính và linh kiện điện tử nhập khẩu tháng 5/2021                       

(ĐVT: % tính theo kim ngạch)
	Biểu đồ 16: Cơ cấu thị trường máy tính và linh kiện điện tử nhập khẩu 5T/2021                       

(ĐVT: % tính theo kim ngạch)
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Nguồn: Tổng cục Hải quan
Thị trường nhập khẩu: Điểm đáng chú ý trong nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là doanh nghiệp có xu hướng chuyển mạnh nhập khẩu từ Trung Quốc sang Hàn Quốc do ngày càng nhiều tập đoàn Hàn Quốc đầu tư và đặt cơ sở sản xuất tại Việt Nam, trong đó kể đến hai tập đoàn lớn là Samsung và LG; Việt Nam đã thực hiện nhiều cam kết xóa bỏ thuế quan đối với Hàn Quốc trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc.
Trong tháng 5/2021, kim ngạch nhập máy tính và linh kiện từ thị trường Trung Quốc đạt kim ngạch cao nhất trên 1,65 tỷ USD, giảm 0,38% so với tháng 4/2021, so với cùng kỳ năm 2020 lại tăng 31,02% và chiếm 29,52% tổng kim ngạch.

Thị trường Hàn Quốc đạt 1,46 tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước và tăng 37,55% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 26,22% tỷ trọng. 

Thị trường Đài Loan (Trung Quốc) đạt 716,28 triệu USD, giảm 1,04% so với tháng trước nhưng lại tăng 37,92% so với tháng 5/2020 và chiếm 12,79% tỷ trọng. 

Tính đến hết 5 tháng đầu năm 2021, các thị trường chính mà nước ta nhập khẩu máy tính và linh kiện điện tử của nước ta gồm có: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hoa Kỳ và các nước Asean, tổng kim ngạch nhập khẩu từ các thị trường này chiếm trên 89,55% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của cả nước trong 5 tháng đầu năm 2021.

Ngành điện tử Việt Nam dự kiến sẽ vẫn bị ảnh hưởng trong quý 1 của năm 2021 do diễn biến dịch bệnh phức tạp làm sụt giảm nhu cầu tiêu thụ sản phẩm điện tử tại các thị trường Mỹ và châu Âu. Hiện nay, Tập đoàn Samsung cũng đã lên kế hoạch và kịch bản ứng phó với tình hình này trên phạm vi toàn cầu, trong đó tập trung vào việc tái cơ cấu hệ thống phân phối, đưa ra các chương trình ưu đãi, hỗ trợ vượt trội cho khách hàng trong việc mua bán sản phẩm thông qua hệ thống thương mại điện tử cũng như các dịch vụ khuyến mại, bảo hành, chăm sóc khách hàng đặc biệt khác nhằm kích cầu tiêu dùng đối với sản phẩm của Samsung.

Bảng 15: Thị trường nhập khẩu mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử của Việt Nam tháng 5/2021

	Thị trường
	Tháng 5/2021    (Triệu USD)
	So tháng 4/2021 (%)
	So tháng 5/2020 (%)
	5T/2021    (Triệu USD)
	So 5T/2020 (%)
	Tỷ trọng 5T/2021 (%)

	Tổng KN
	5.602,01
	-1,40
	28,12
	27.830,16
	26,27
	100,00

	Khối DNFDI
	5.250,16
	-1,58
	56,50
	25.958,83
	43,75
	93,28

	Trung Quốc
	1.653,70
	-0,38
	31,02
	7.949,35
	53,45
	28,56

	Hàn Quốc
	1.468,98
	1,00
	37,55
	7.308,27
	11,37
	26,26

	Đài Loan (Trung Quốc)
	716,28
	-1,04
	37,92
	3.662,03
	43,23
	13,16

	Khối Asean
	366,93
	-7,19
	13,35
	2.045,25
	28,61
	7,35

	Malaysia
	140,61
	-5,08
	17,98
	823,31
	46,34
	2,96

	Thái Lan
	94,68
	15,26
	22,48
	432,74
	3,36
	1,55

	Philippines
	75,60
	-21,45
	20,31
	422,85
	38,25
	1,52

	Singapore
	33,51
	-36,55
	-35,41
	266,89
	14,80
	0,96

	Indonesia
	22,53
	40,76
	79,88
	99,46
	40,66
	0,36

	Nhật Bản
	355,62
	-14,42
	19,48
	2.015,70
	9,11
	7,24

	Hoa Kỳ
	425,16
	3,01
	12,08
	1.941,52
	0,60
	6,98

	Khối EU
	381,28
	2,56
	8,14
	1.893,31
	13,30
	6,80

	Ireland
	360,39
	1,21
	5,44
	1.788,11
	11,82
	6,43

	Đức
	11,15
	35,79
	178,06
	59,73
	163,51
	0,21

	Pháp
	3,22
	24,56
	788,14
	17,49
	10,18
	0,06

	Séc
	1,86
	12,74
	25,11
	8,17
	68,34
	0,03

	Italy
	1,36
	-1,03
	-20,56
	5,69
	6,15
	0,02

	Tây Ban Nha
	0,45
	21,69
	153,05
	3,15
	132,43
	0,01

	Hà Lan
	1,07
	190,21
	-17,35
	2,76
	-52,83
	0,01

	Áo
	0,61
	79,67
	9,21
	2,13
	-31,22
	0,01

	Đan Mạch
	0,30
	65,02
	171,81
	2,02
	-13,11
	0,01

	Ba Lan
	0,19
	53,94
	-8,63
	1,54
	22,98
	0,01

	Bỉ
	0,40
	130,72
	32,07
	1,38
	8,60
	0,00

	Thụy Điển
	0,28
	-0,24
	-46,38
	1,04
	-45,15
	0,00

	Phần Lan
	0,00
	-100,00
	-100,00
	0,10
	-98,42
	0,00

	Israel
	57,41
	-29,69
	-23,29
	299,36
	-3,80
	1,08

	Mexico
	19,52
	41,95
	-2,35
	95,94
	0,42
	0,34

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	25,02
	7,55
	105,77
	87,12
	52,31
	0,31

	Canada
	18,77
	61,87
	11.910,50
	64,35
	488,40
	0,23

	Ấn Độ
	22,35
	323,69
	43,08
	43,82
	42,63
	0,16

	Thụy Sỹ
	8,42
	8,73
	107,48
	35,31
	43,80
	0,13

	Anh
	1,45
	-28,89
	-3,94
	6,87
	-14,66
	0,02
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Bảng 16: Tham khảo một số chủng loại mặt hàng máy tính và linh kiện điện tử nhập khẩu tháng 5/2021

	Chủng loại
	Tháng 5/2021  (Triệu USD)
	So tháng 4/2021 (%)
	So tháng 5/2020 (%)
	5T/2021  (Triệu USD)
	So tháng 5T/2020 (%)

	Vi mạch tích hợp
	1.529,07
	-8,13
	10,18
	7.274,28
	-5,87

	Bộ vi xử lý
	1.397,41
	4,68
	32,23
	7.211,98
	27,79

	Màn hình các loại và linh kiện
	607,84
	-7,97
	60,46
	3.060,48
	86,03

	Bộ nhớ
	667,51
	27,60
	395,75
	2.828,19
	160,22

	Mạch các loại
	401,03
	2,57
	27,71
	1.935,44
	26,60

	Đi ốt / thiết bị bán dẫn
	283,30
	-11,86
	-21,02
	1.670,58
	-1,04

	Máy in, máy photocopy và LK
	1.091,96
	1.701,04
	
	1.331,50
	116,59

	Bo mạch
	99,60
	-33,04
	6,96
	621,08
	49,66

	Tụ các loại
	112,71
	1,06
	50,10
	550,30
	23,49

	Thiết bị âm thanh
	68,48
	-12,33
	1,24
	354,26
	-25,96

	Chíp khuếch đại
	59,63
	4,31
	330,43
	318,63
	143,32

	Máy tính xách tay, máy tính bảng
	65,94
	3,76
	
	311,33
	131,12

	Tivi
	40,66
	53,86
	204,24
	183,53
	177,70

	Máy tính để bàn
	38,18
	22,09
	
	172,90
	96,64

	Ổ đĩa vi tính
	38,82
	27,40
	
	166,99
	96,34

	Chuột máy tính
	31,00
	14,16
	
	162,74
	-13,12

	Card các loại và linh kiện
	27,51
	-5,94
	
	127,84
	611,72

	Điện trở
	21,98
	-2,36
	-60,47
	111,92
	-33,85

	Micro
	12,74
	11,95
	67,11
	79,67
	40,71

	Thiết bị thu phát
	13,00
	7,97
	29,94
	65,23
	8,39

	Tinh thể điện áp
	12,34
	0,51
	105,12
	61,17
	91,81

	Máy scan, máy quyét
	7,84
	5,49
	81.984,60
	44,85
	69,01

	Pin máy tính
	7,38
	-7,19
	
	38,35
	

	Thiết bị khuếch đại
	3,26
	-4,57
	24,63
	16,16
	31,67

	Thiết bị chuyển đổi tín hiệu
	2,73
	89,07
	-29,26
	13,31
	-19,70

	Máy chiếu
	2,81
	19,03
	49,29
	10,40
	6,75

	Máy nghe nhạc
	0,50
	-38,61
	40,34
	3,62
	62,51

	Đầu đọc đĩa, thẻ và linh kiện
	0,68
	-21,08
	-13,55
	3,04
	-48,29

	Đèn điện tử
	0,27
	40,34
	39,19
	1,50
	44,07

	Camera / máy ảnh và linh kiện
	0,21
	-18,19
	-99,86
	1,23
	-99,88

	Bộ cộng hưởng
	0,31
	30,07
	59,67
	1,22
	-54,17

	Vỏ máy tính
	0,29
	74,18
	
	1,14
	-15,62

	Bóng cao tần
	0,02
	-91,05
	373,92
	0,33
	436,76

	Lò vi sóng và thiết bị
	0,03
	29,83
	-24,50
	0,24
	44,42

	Cuộn dao động
	0,02
	89,45
	-76,01
	0,15
	-10,50
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III. Một số đề xuất, kiến nghị phát triển ngành CNHT điện tử và linh kiện

Mô tả về bức tranh của CNHT ngành Điện tử ở Việt Nam hiện nay, Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam cho biết, 2 năm trở lại đây, CNHT ngành điện tử tại Việt Nam phát triển khá lớn. Có được sự phát triển này là do chúng ta thu hút FDI, một số hãng điện tử lớn xuất hiện ở Việt Nam như Samsung, Cannon… Trong đó phần lớn linh kiện điện tử cơ bản doanh nghiệp Việt Nam đã làm được.

Tuy nhiên, trong chuỗi sản xuất công nghiệp điện tử hiện nay thì hiệu quả kinh tế doanh nghiệp Việt Nam có nhất thiết phải làm hết các linh kiện không? Đã có nhiều doanh nghiệp làm được chi tiết công nghệ cao, đơn cử như Viettel đã sản xuất được điện thoại di động. Hơn nữa, một hãng không nhất thiết phải sản xuất được hết, điều quan trọng sản xuất được sản phẩm tốt. Lợi thế cạnh tranh ở quản trị cao cấp của Việt Nam còn hạn chế trong khi thế giới các doanh nghiệp đã đầu tư về khoa học công nghệ.

Con số hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam đang là nhà cung cấp cho Samsung cho thấy nhiều linh kiện đã và đang sản xuất tại Việt Nam.

Doanh nghiệp Việt Nam khá chật vật trước chính sách của cơ quan quản lý. Chính sách hay trên văn bản giấy tờ nhưng chưa có đánh giá tính hiệu quả trên thực tế.

Quan sát từ thực tế, có thể nói, CNHT ngành điện tử có nhiều cơ hội cung ứng cho đa quốc gia. Việt Nam có tiềm năng tốt nhưng CNHT ngành điện tử phát triển chưa tương xứng. Vì đổi mới khoa học công nghệ quốc gia đã có đầu tư đến các doanh nghiệp nhưng chưa có đánh giá cụ thể, nhiều doanh nghiệp nghe thì hay nhưng tiếp cận khó. Hay nhiều doanh nghiệp mới phát triển tiếp cận nguồn vốn vay còn khó khăn. Do đó, các bộ ngành ban hành ra chính sách thì nên đánh giá đã hỗ trợ được gì cho các doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp Việt làm rất tốt về sản phẩm trên thị trường điện tử, tuy nhiên, trên thương trường, cái gì có hiệu quả kinh tế hơn thì mình làm, quan trọng là người Việt phải sở hữu bí quyết công nghệ. Và mong muốn có được ưu đãi tương tự như Chính phủ đang ưu đãi cho các doanh nghiệp FDI, những doanh nghiệp này được ưu đãi dễ lắm, nhưng tại sao doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam nhận ưu đãi mà khó vậy.

Đáng chú ý, cần xem chính sách có hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ làm được linh kiện nhỏ hay không? Bản thân các sản phẩm trong cuộc sống chúng ta còn phải mua từ Trung Quốc thì làm sao sản xuất được toàn bộ các linh kiện điện tử. Để CNHT điện tử tại Việt Nam nên bắt đầu thế nào? Nhà nước hỗ trợ ra sao? Chính sách như thế nào?

Thực tế ở các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, nhà nước không đầu tư nhưng họ khuyến khích để doanh nghiệp đột phá. Để doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng, quan trọng nhất là cần có những sản phẩm mang thương hiệu Việt. Điều này cần bàn tay của Chính phủ, cần có những chính sách khuyến khích của Nhà nước, để các doanh nghiệp Việt bứt phá.

Một điểm nữa mà doanh nghiệp Việt đang lo lắng đó là họ mua màn hình để setup vào hệ thống của họ, nhưng đối với doanh nghiệp đang trong khu chế xuất, họ bán cho doanh nghiệp Việt thì họ phải chịu thuế, coi như xuất khẩu ở thị trường Việt Nam, nên những doanh nghiệp này phải xuất sang thị trường thứ 3. Sau đó, doanh nghiệp Việt lại phải nhập từ thị trường thứ 3, trong khi sản phẩm đó được làm ở Việt Nam, điều này rất bất cập.

Từ câu chuyện đó cho thấy, doanh nghiệp Việt Nam thụ động, chính sách cũng thụ động. Nhật Bản vào Việt Nam, họ mang cả doanh nghiệp họ vào để hướng dẫn, liên kết.
3.1. Cơ hội đối với công ty sản xuất CNHT điện tử và linh kiện
- Khả năng xuất khẩu sản phẩm linh kiện điện tử của Việt Nam đang tăng cao

Việt Nam là một nền kinh tế mở và luôn tích cực tham gia vào các tổ chức quốc tế để phát huy hết nội lực. Từ ngày 01/2006, Việt Nam đã nhận được kết quả về về lộ trình giảm thuế đối với các mặt hàng điện tử. Không chỉ vậy, Việt Nam còn chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Và đặc biệt, gần đây Việt Nam tham gia vào một loạt Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới như TPP, FTA EU-Việt Nam. Đây chính là những điều kiện thuận lợi cho các công ty sản xuất linh kiện điện tử có cơ hội đưa các sản phẩm vươn ra khu vực và thế giới. Và có thể nói khả năng xuất khẩu các sản phẩm linh kiện điện tử của Việt Nam ra nước ngoài ngày một được nâng cao. Minh chứng là, từ năm 2013 đến nay, tỷ trọng xuất khẩu ngành điện tử luôn chiếm vị trí dẫn đầu trong các ngành xuất khẩu. Tổng giá trị xuất khẩu hàng năm đã vượt ngưỡng con số 30 tỷ USD. Dựa trên đặc điểm này, các công ty sản xuất linh kiện điện tử tại Việt Nam sẽ có thể yên tâm về thị trường đầu ra. Đây chính là một lợi thế lớn trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều bất ổn.

- Việt Nam thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh, góp phần tạo động lực cho sự phát triển kinh tế.

Việt Nam là một quốc gia trẻ với một thị trường rộng lớn, nền kinh tế liên tục tăng trưởng khả quan, cùng với hệ thống chính trị ổn định. Những yếu tố này giúp Việt Nam ngày càng trở thành điểm thu hút đầu tư lý tưởng của các tập đoàn lớn về công nghệ trên thế giới. Trong đó không thể không kể đến các tập đoàn đa quốc gia hay các công ty sản xuất linh kiện điện tử.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư khi chọn địa điểm đầu tư thường căn cứ vào hai yếu tố chính, đó là giá thuê nhân công và thuế. Và các nước đang phát triển như Việt Nam vốn đã có lợi thế về giá thuê nhân công rẻ. Đặc biệt khi Việt Nam tham gia vào WTO, sẽ có thêm lợi thế về thuế suất đối với mặt hàng linh kiện điện tử. Vì vậy, sức hút với các nhà đầu tư nước ngoài chắc chắn sẽ tăng rõ rệt. Đây cũng chính là cơ hội lớn nhất cho Việt Nam. Theo số liệu thống kê, lĩnh vực công nghiệp điện tử Việt Nam đã thu hút hơn 10 tỷ USD vốn FDI. Đa phần nguồn vốn này đến từ các tên tuổi lớn như Samsung, Foxconn, LG, Panasonic, Intel, Electronics, Nokia. Sức hấp dẫn của công nghiệp điện tử Việt Nam chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. 

Như vậy, với 1 thị trường sôi động sẽ tạo động lực rất lớn cho các công ty sản xuất linh kiện điện tử tại Việt Nam. Các DN sẽ có cơ hội hợp tác, kết hợp và học hỏi kinh nghiệm để cùng nhau phát triển. 
3.2. Những thách thức mà doanh nghiệp sản xuất nhóm hàng điện tử và linh kiện đối mặt
- Áp lực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Cuộc cạnh tranh trong thời đại 4.0 là cuộc cạnh tranh về nhân lực. Nước nào có nguồn nhân lực tốt, đáp ứng nhanh với nhu cầu thay đổi của công nghệ, nước đó sẽ chiến thắng trong cuộc chạy đua. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, lao động của Việt Nam vẫn hạn chế trong việc sở hữu các kỹ năng mềm, trình độ ngoại ngữ, khả năng làm việc nhóm, kỹ năng công nghệ thông tin. Không chỉ vậy, nhiều lao động dù đã qua đào tạo, nhưng khi làm việc vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu khiến người sử dụng lao động mất thời gian đào tạo lại. Như vậy, có thể nói Việt Nam chưa có được đội ngũ đủ mạnh để thích ứng với yêu cầu đi trước đón đầu công nghệ. Vấn đề này đang ngày càng đè nặng lên hệ thống đại học Việt Nam. Việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của các ngành CN còn nhiều khó khăn. Không chỉ vậy “chất xám” của các DN Việt Nam bị thu hút sang các công ty xuyên quốc gia. Đây cũng là một cảnh báo về tình trạng thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ riêng đối với các công ty sản xuất linh kiện điện tử. 
- Cơ cấu sản phẩm trong ngành đang có sự lệch pha

Hiện tại, cơ cấu các sản phẩm linh kiện điện tử đang có sự lệch pha. Trong đó, lợi thế đang nghiêng về điện tử tiêu dùng trong khi điện tử chuyên dụng lại rất ít. Tỷ lệ chênh lệch là rất lớn. Ngoài ra, ngành công nghệ phụ trợ sản xuất phụ tùng linh kiện đi theo hỗ trợ công nghiệp điện tử trong nước đang phát triển chậm và không đáp ứng được nhu cầu của nhà sản xuất. Điều này khiến chính các nhà sản xuất quốc tế khi đầu tư vào VN thường cân nhắc. Hoặc họ cũng kéo theo các DN đầu tư công nghệ phụ trợ, hoặc nhập khẩu từ thị trường bên ngoài. Vì vậy, các nhà sản xuất linh kiện điện tử ở Việt Nam sẽ gặp thách thức lớn nhất là phải cạnh tranh về giá với hàng nhập khẩu. Không lâu sau, thuế nhập khẩu thiết bị toàn bộ chỉ ngang bằng hoặc thấp hơn nhập linh kiện, chưa kể đến những thách thức khi Việt Nam tham gia Hiệp định Công nghệ thông tin mở rộng. Do vậy lợi nhuận sản xuất công nghiệp còn rất thấp.

Như vậy, cũng giống như các DN đầu tư khác, các công ty sản xuất linh kiện điện tử khi vào Việt Nam đều phải đối mặt với cả những thách thức và cơ hội. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của DN và sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam, chắc chắn rằng các Công ty này sẽ tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn để tăng trưởng. 
3.3. Một số giải pháp thúc đẩy phát triển ngành CNHT điện tử và linh kiện
Số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2018 cho thấy, hơn 71% lượng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam là từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và phần lớn các doanh nghiệp FDI liên kết với nhà cung cấp nước ngoài. Trong khi, các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 98% số doanh nghiệp tại Việt Nam nhưng chỉ có 21% số doanh nghiệp này liên kết với chuỗi cung ứng toàn cầu. Cả nước có 700.000 doanh nghiệp nhưng mới chỉ có trên 300 doanh nghiệp trở thành nhà cung cấp lớn cho các tập đoàn đa quốc gia. Trong khi đó, CNHT có ý nghĩa quan trọng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao năng suất lao động, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh, góp phần tăng tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong cơ cấu nền kinh tế. Phát triển CNHT là một trong những giải pháp quan trọng nhất để Việt Nam cải thiện chất lượng nền kinh tế, phát triển bền vững. Để phát triển ngành CNHT, chúng ta cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp cụ thể gồm:

Về chính sách

Việc phát triển CNHT được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản thiết thực thúc đẩy phát triển CNHT và giải quyết cụ thể những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp này, như Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển CNHT, Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển CNHT từ năm 2016 đến năm 2025… Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập và phát triển, Việt Nam cần nghiên cứu, xây dựng chính sách thu hút các dự án đầu tư FDI quy mô lớn, gắn với chính sách phát triển nhà cung cấp nội địa trên cơ sở mức độ ưu đãi và hỗ trợ được hưởng. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các luật về thuế, đất đai, tín dụng để hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNHT phát triển, cũng như các dự án sản xuất công nghiệp lớn (tiêu biểu là ngành sản xuất, lắp ráp ô tô). Nghiên cứu ban hành chính sách thúc đẩy một số ngành công nghiệp ưu tiên phát triển như cơ khí, ô tô, dệt may, da - giày, điện tử… nhằm tạo thị trường cho các ngành CNHT phát triển. Ưu tiên bố trí phân bổ vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương giai đoạn 2021-2025 để thành lập các trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp của các vùng kinh tế trọng điểm và của các địa phương có tiềm năng phát triển công nghiệp. Các trung tâm này đóng vai trò là các trung tâm kỹ thuật, công nghệ dùng chung, nhằm cung cấp các dịch vụ chế tạo thử nghiệm, đo lường, kiểm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, tư vấn, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp CNHT và các dịch vụ cải tiến doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần khuyến khích các địa phương trong việc xây dựng các chính sách, chương trình phát triển CNHT riêng; đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, phổ biến các chính sách CNHT đến các doanh nghiệp trên địa bàn để họ tiếp cận đầy đủ với các chính sách của Nhà nước. Ngoài ra, để các doanh nghiệp CNHT phát triển, Nhà nước cần đơn giản hóa các chính sách, thủ tục về thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghiệp và CNHT phát triển. Điều chỉnh các quy định về thuế và ngân sách như thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp CNHT.

Phát triển thị trường cho CNHT

Phát triển các ngành công nghiệp hạ nguồn: phát triển các ngành công nghiệp hạ nguồn (các ngành sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh) có vai trò quan trọng trong việc phát triển CNHT, cũng như thu hút các tập đoàn đa quốc gia đầu tư các dự án quy mô lớn tại Việt Nam. Bằng cách thúc đẩy các ngành sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh, thị trường cho CNHT trong nước sẽ được duy trì và mở rộng, tạo tiền đề để các doanh nghiệp CNHT trở thành nhà cung cấp, tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm cuối cùng.

Phát triển các ngành công nghiệp vật liệu: phát triển các ngành công nghiệp vật liệu sẽ giúp các ngành CNHT tự chủ được nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, giảm sự phụ thuộc vào nguồn hàng nhập khẩu. Chính phủ cần có chiến lược và chính sách tập trung ưu đãi, hỗ trợ cho việc sản xuất các vật liệu cơ bản như thép chế tạo (phục vụ cho các ngành cơ khí); nguyên phụ liệu, vải và da thuộc cho các ngành dệt may và da - giày; các sản phẩm từ hóa dầu như hạt nhựa, khuôn nhựa, cao su nhân tạo, sợi nhân tạo... để đảm bảo đầu vào cho các ngành CNHT cũng như các ngành công nghiệp hạ nguồn.

Thu hút đầu tư sản xuất sản phẩm CNHT

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về chính sách phát triển CNHT để thu hút đầu tư các nguồn lực xã hội vào phát triển CNHT. Thu hút đầu tư của các nhà sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh và các nhà cung cấp cụm linh kiện, linh kiện lớn trên thế giới, đặc biệt là các doanh nghiệp đa quốc gia đầu tư vào Việt Nam với mục tiêu phục vụ thị trường trong nước và thị trường ASEAN hơn là định hướng xuất khẩu, phục vụ thị trường toàn cầu. Đồng thời, có các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cụ thể để khuyến khích các doanh nghiệp chế xuất lớn bán hàng vào nội địa, tìm kiếm cơ hội tại thị trường trong nước và phát triển chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Nâng cao năng lực doanh nghiệp CNHT

Thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp: xây dựng cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp CNHT Việt Nam và cụm liên kết nhằm thúc đẩy kết nối giữa nhà cung cấp trong nước và các tập đoàn đa quốc gia có nhu cầu tìm kiếm nhà cung cấp tại Việt Nam. Triển khai hiệu quả các chương trình kết nối kinh doanh, liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp đa quốc gia, các công ty sản xuất, lắp ráp trong nước và nước ngoài. Xây dựng các khu CNHT tập trung để tạo cụm liên kết ngành (cluster).

Phát triển khoa học và công nghệ: xây dựng lộ trình về tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm đối với các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia đầu tư, sản xuất tại Việt Nam dựa trên lộ trình công nghệ và phát triển sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất, chế tạo sản phẩm CNHT trong nước. Tăng cường tư vấn, tìm kiếm, giới thiệu và hỗ trợ chuyển giao các công nghệ sản xuất hiện đại; hỗ trợ xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNHT trong nước, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp CNHT. Thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ nâng cao trình độ đội ngũ nhà khoa học, nhà quản lý và người lao động trong lĩnh vực CNHT. Nhà nước cần lập ra trung tâm hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trung tâm này có chức năng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp, như dịch vụ tư vấn về đổi mới công nghệ, cải tiến trang thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm; xây dựng cơ sở dữ liệu về chuyên gia tư vấn kỹ thuật, công nghệ, hợp tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, giúp các doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới…

Phát triển nguồn nhân lực CNHT: xây dựng và triển khai kế hoạch quốc gia về nâng cao tay nghề nhằm giúp Việt Nam đẩy nhanh quá trình chuyển dịch từ lao động tay nghề thấp sang lao động tay nghề cao. Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực tư vấn công nghiệp để cung cấp đội ngũ các chuyên gia tư vấn, đánh giá năng lực  các doanh nghiệp CNHT trong nước. Phát triển hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, đặc biệt đối với các kỹ năng nghề quan trọng trong lĩnh vực CNHT. Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế trong việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của ngành CNHT.

Các giải pháp về tài chính

Thực hiện việc cấp bù lãi suất sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại. Tiếp tục xác định CNHT là lĩnh vực ưu tiên và chỉ đạo các tổ chức tín dụng cân đối nguồn vốn cho vay theo trần lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước. Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn, đánh giá doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin, hỗ trợ các ngân hàng trong việc đánh giá, thẩm định cho vay các doanh nghiệp CNHT. Khuyến khích các tổ chức tín dụng có những sản phẩm tín dụng phù hợp với từng đối tượng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp CNHT; kết hợp thẩm định cho vay đối với khách hàng kèm theo tư vấn các giải pháp tài chính phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp trong lĩnh vực CNHT.

Ngoài ra, Chính phủ cũng cần có ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc miễn, giảm thuế nhập khẩu trang thiết bị, máy móc cho các doanh nghiệp phụ trợ. Cũng như các ngành công nghiệp khác, ngành CNHT rất cần mặt bằng để phát triển, vì thế Chính phủ nên dành quỹ đất hợp lý cho các khu CNHT, trong đó có đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ như nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ kiểm định chất lượng, dịch vụ tài chính…

3.3. Một số đề xuất, kiến nghị phát triển CNHT nhóm hàng điện tử và linh kiện
Các chính sách

Bất cập lớn nhất trong chính sách thuế mặt hàng ngành linh kiện điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin là hàng nhập khẩu nguyên chiếc thì được hưởng thuế suất bằng 0%, còn nếu nhập linh kiện rời rạc về lắp ráp thì sẽ chịu đánh thuế. Thực tế cho thấy chính sách này ảnh hưởng rất lớn đến ngành công nghiệp điện tử, viễn thông để cạnh tranh được với hàng nhập khẩu, không kích thích được sản xuất trong nước. 

Rủi ro gia tăng chi phí lao động    

Theo nhận định của VEPR, lương tại Việt Nam đang tăng nhanh hơn năng suất lao động. Cụ thể, theo JobStreet.com, năm 2018, tính trung bình tỷ lệ tăng lương của Việt Nam từ 20% đến 24%, trong khi ở các nước khác chỉ khoảng 16%. Tuy nhiên, năng suất lao động năm 2018 chỉ tăng 5.77%. Điều này có thể làm giảm mức tăng trưởng việc làm và giảm tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp.  

Chi phí nhân công tại Việt Nam hiện chỉ bằng khoảng ½ so với Trung Quốc tuy nhiên, với các tác động của lạm phát cũng như chính sách của chính phủ (tăng lương tối thiểu) thì trong dài hạn, chi phí lao động tại Việt Nam dần tăng lên sẽ trở thành rủi ro rất lớn cho các doanh nghiệp trong ngành, do khi chi phí lao động tăng, lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trên đà suy giảm. 

Nguồn cung nguyên vật liệu

Hiện tại, phần lớn nguyên vật liệu cho sản xuất ngành linh kiện điện tử vẫn phải nhập khẩu do Việt Nam chưa có khả năng sản xuất mà chỉ dừng lại ở khâu gia công, tức nhập khẩu các linh kiện rời rạc về lắp ráp thành linh kiện hoàn chỉnh và xuất khẩu. Do vậy, mặc dù giá trị xuất khẩu hàng năm khá cao tuy nhiên kim ngạch nhập khẩu cũng rất lớn.Tháng 1/2020 là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc – nguồn cung linh kiện và thiết bị điện tử chính cho Việt Nam, do đó, sản xuất linh kiện điện tử nói riêng và thiết bị điện tử nói chung bị ảnh hưởng nặng, làm chỉ số sản xuất giảm đáng kể.

Dự báo phát triển ngành

Trước những thách thức này, các công ty Việt Nam vẫn đang là điểm sáng của sản xuất công nghiệp trong bối cảnh dịch Covid -19 có tác động tiêu cực. Trong quý I/2020, chỉ số chuyển dịch ngành linh kiện điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 14.3% so với cùng kỳ năm trước (trừ sản xuất sản  phẩm điện tử dân dụng có mức giảm không đáng kể). Kết quả này do một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục chuyển vào Việt Nam, như: LG đã chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất từ Hàn Quốc về Hải Phòng; và xuất khẩu vào các thị trường truyền thống của ngành điện tử tốt hơn; Việt Nam hưởng lợi do Trung Quốc bị ảnh hưởng dịch bệnh nên hạn chế xuất khẩu.

Tóm lại, trong xu thế hội tụ công nghệ thông tin viễn thông diễn ra mạnh mẽ và rõ nét trong giai đoạn vừa qua cho thấy, giá trị sản phẩm điện tử sẽ ngày càng tập trung vào tính thông minh, nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng và kết nối được với nhau.

Để hội nhập hiệu quả vào nền kinh tế toàn cầu và đuổi kịp các quốc gia tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, Việt Nam cần chuyển từ việc cạnh tranh về chi phí nhân công thấp và khai thác tài nguyên thiên sang cạnh tranh về lợi thế so sánh trong các hàng hóa và dịch vụ dựa trên tri thức và có giá trị gia tăng cao hơn. Khả năng cạnh tranh phải dựa trên sự đổi mới không chỉ ở khía cạnh công nghệ mà còn bao gồm những cải tiến đối với quy trình sản xuất và sản phẩm, tinh thần DN, hệ thống giáo dục, các thể chế thân thiện với thị trường và khả năng quản lý đúng đắn nền kinh tế vĩ mô.

Muốn vậy, Nhà nước cần có sự đột phá trong điều hành thực hiện các giải pháp, chính sách đầu tư xây dựng lực lượng nhân lực chất lượng cao, các phương tiện phục vụ cho hoạt động nghiên cứu phát triển các sản phẩm điện tử trọng điểm có tính chiến lược quốc gia, đẩy mạnh thực hiện mua và chuyển giao công nghệ… phục vụ chiến lược công nghiệp hóa nói chung và phát triển ngành Công nghiệp điện tử Việt Nam nói riêng.

Trước mắt, tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ; rà soát và bổ sung các chính sách ưu đãi để khuyến khích, thu hút đầu tư vào sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thuộc ngành Công nghiệp điện tử. Rà soát bổ sung và hoàn chỉnh các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành Công nghiệp điện tử. Trên cơ sở đó, xây dựng quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật này trong việc sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo uy tín của sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong ngành Công nghiệp điện tử của Việt Nam.

Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng cho lĩnh vực công nghiệp điện tử. Khuyến khích áp dụng mô hình đào tạo liên kết 3 bên (doanh nghiệp – viện, trường – cơ quan quản lý Nhà nước) để đào tạo nguồn nhân lực tay nghề cao theo yêu cầu của DN. Xây dựng các chương trình liên kết, kênh thông tin giữa các DN quốc tế với các DN công nghiệp hỗ trợ trong nước nhằm góp phần tích cực đẩy mạnh đầu tư và chuyển giao công nghệ, mô hình quản lý, nghiên cứu – phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong ngành Công nghiệp điện tử.

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào ngành Công nghiệp điện tử với các quy mô, loại hình khác nhau, từ lắp ráp thành phẩm đến sản xuất linh kiện, phụ tùng và các sản phẩm phụ trợ, trong đó đặc biệt chú trọng thu hút đầu tư nước ngoài từ các tập đoàn đa quốc gia. Chuyển dịch cơ cấu sản xuất phát triển điện tử chuyên dùng, bao gồm sản xuất sản phẩm, linh kiện, phụ tùng và sản phẩm phụ trợ cho các lĩnh vực tin học, viễn thông, điện tử y tế, điện tử công nghiệp, cơ điện tử, đo lường, tự động hóa.

Đồng thời, phát triển mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu cho ngành Công nghiệp điện tử. Đối với thị trường trong nước: Tăng cường công tác khảo sát, đánh giá nhu cầu về sử dụng sản phẩm ngành Công nghiệp điện tử trong cơ quan Nhà nước, DN và xã hội. Xây dựng cơ chế khuyến khích các tổ chức, cơ quan Nhà nước sử dụng các sản phẩm điện tử sản xuất trong nước; Đối với thị trường xuất khẩu: Xây dựng chương trình quảng bá hình ảnh sản phẩm điện tử “an toàn, chất lượng cao” có xuất xứ tại Việt Nam tại các thị trường nước ngoài.

Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế, xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường độc lập hoặc trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Hỗ trợ các DN thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện của DN hoặc các trung tâm thương mại ở nước ngoài để tìm hiểu về nhu cầu, thị hiếu của thị trường, quảng bá sản phẩm, thương hiệu và ký kết hợp đồng, tổ chức tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, nỗ lực thu hút đầu tư các DN điện tử hàng đầu trên thế giới thông qua việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư để thu hút các DN điện tử hàng đầu trên thế giới và DN vệ tinh liên quan đầu tư tại Việt Nam. Hỗ trợ thu hút và triển khai các dự án đầu tư FDI lớn trong ngành Công nghiệp điện tử.

Ngoài ra, tập trung phát triển các sản phẩm trọng điểm trong ngành Công nghiệp điện tử. Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất các sản phẩm điện tử ưu tiên phát triển quy định tại Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng chính sách thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đẩy nhanh ứng dụng công nghệ cao ngành Công nghệ điện tử trên cơ sở liên kết giữa Nhà nước – DN – cơ sở đào tạo khuyến khích thông qua hình thức hợp tác công – tư. Đặc biệt, hình thành các cụm công nghiệp điện tử, thúc đẩy sự quy tụ, đầu tư của các DN nhằm tạo ra sự liên kết, nâng cao hiệu quả hoạt động của các DN điện tử…

Với việc hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng, thuế quan giảm xuống 0%, sản xuất trong nước sẽ đứng trước sức ép cạnh tranh với hàng nhập khẩu nguyên chiếc, bởi người tiêu dùng khi đó được tiếp cận với sản phẩm nhập ngoại có mức giá rẻ hơn so với sản xuất trong nước. Do đó, thời gian tới đòi hỏi Nhà nước cần sớm triển khai những nội dung trên một cách mạnh mẽ và kịp thời; các DN Việt Nam cũng cần có sự chuẩn bị về năng lực cạnh tranh và công nghệ để có thể tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu và góp phần thực chất đưa Việt Nam thành một nước sản xuất lớn về thiết bị điện tử vào năm 2030.
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